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PHẦN MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

Hà Nam là một trong những tỉnh có tốc độ đô thị hóa; công nghiệp hóa tương đối nhanh so với các tỉnh của Đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giá trị sản xuất nông nghiệp (giá HH 2016) năm 2016 đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% GDP toàn tỉnh. Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp đã có những bước chuyển dịch tích cực; năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng cả về số lượng, chất lượng; sản xuất đang dần chuyển sang sản xuất hàng hoá, đặc biệt là sản xuất lúa, cây rau thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản; đã  hình thành một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao.
Bên cạnh những mặt đạt được, về tổng thể ngành vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong những năm gần đây đạt thấp; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; nhiều sản phẩm chưa gắn kết với thị trường, chưa thực sự tạo ra nhiều đổi mới về công nghệ sản xuất và quản lý, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng VietGAP, GlobalGAP; chưa có nhiều ứng dụng công nghệ cao và ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ vì thế chất lượng và sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản còn thấp.

Trước những đòi hỏi của xã hội ngày một phát triển, nhu cầu thị trường nông sản thực phẩm có chất lượng cao, an toàn ngày càng lớn; trước thực trạng sản xuất của ngành, để có cơ sở chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, việc tiến hành lập "Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” là cần thiết.

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ư ngày 05 tháng 08 năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

2.  Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050;

3.  Quyết định số 124/2012/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

4.  Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020;

5.  Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

6.  Quyết định số 1226/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

7.  Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 23/07/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính Thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;     

8.  Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

9.  Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành chương trình hành động thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

10.  Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

11.  Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về việc Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035;

12.  Quyết định số 1262/QĐ- UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2020;

13.  Quyết định số 364/QĐ- UBND ngày 25/03/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

14.  Quyết định số 584/2011/QĐ- UBND ngày 20 tháng 05 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”;

15.  Quyết định số 1149/QĐ- UBND ngày 22/09/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề án "Xây dựng khu chăn nuôi tập trung giai đoạn 2011 - 2015";

16.  Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phát triển khu nông nghiệp ứng dung công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng 2050. 

17.  Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Hà Nam;

18.  Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về việc Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035;

19. Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020.

20. Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Đề án "Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

21.  Quyết định số 906/QĐ - UBND ngày 5/8/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề cương – dự toán kinh phí xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng năm 2035.

22. Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh uỷ Hà Nam ngày 08/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Uỷ Đảng đối với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

23. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

24.  Các quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2020: quy hoạch công nghiệp, đô thị, dịch vụ, giao thông, thủy lợi,…

25.  Số liệu thống kê kết quả thực hiện phát triển ngành nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2015, số liệu sơ bộ năm 2016.

III.  PHẠM VI QUY HOẠCH.

​- Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Hà Nam (bao gồm: Thành phố Phủ Lý và 5 huyện Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân và Thanh Liêm).

- Về nội dung: Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025 và định hướng năm 2035 gồm: Ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), thuỷ sản và lâm nghiệp.

PHẦN THỨ NHẤT

 ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

IV. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý kinh tế của tỉnh Hà Nam 

Tỉnh Hà Nam có tọa độ địa lý: 20021’- 210 45’ vĩ độ Bắc, 105045’– 106010’ kinh độ Đông. Phía Bắc và Tây Bắc giáp Tp. Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và Thái Bình; phía Nam giáp tỉnh Nam Định, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình. 

Hà Nam nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, là tỉnh có trục đường huyết mạch Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam và đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình; trong dọc tuyến hành lang xuyên Á (Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài). Trong quy hoạch vùng Thủ đô, Hà Nam được xác định là vùng phía Đông và Đông Nam cùng với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, có tiềm năng phát triển nông nghiệp và công nghiệp.

2. Đặc điểm thời tiết khí hậu, thuỷ văn

Hà Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều thuộc tiểu khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam, đặc điểm nổi bật nhất là sự tương phản giữa mùa đông và mùa hè, cả về tính chất phạm vi và cường độ của các trung tâm khí áp, các khối không khí thịnh hành và hệ thống thời tiết kèm theo cũng thay đổi theo mùa. 

Tỉnh Hà Nam có hai sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Đáy. Đây cũng là hai con sông chính cung cấp nước tưới và nơi nhận nước tiêu chính của tỉnh. Ngoài ra trong tỉnh còn có các sông khác như sông Nhuệ, sông Châu, sông Sắt. Mật độ sông đạt 0,5 km/km2 với diện tích sông 2.992 ha. 

3. Đặc điểm địa hình

Hà Nam là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng nhưng có địa hình đa dạng có núi đồi, đồng bằng cao, vùng đồng bằng trũng, địa hình có 3 vùng rõ rệt: vùng núi đồi Tây sông Đáy, vùng đồng bằng cao, vùng đồng bằng trũng.

V.  TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt: Hà Nam có lượng mưa trung bình cho khối lượng nước rơi khoảng 1,60 tỷ m3. Dòng chảy mặt từ sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ hàng năm đưa vào khoảng 14,05 tỷ m3 nước. Các con sông chảy qua Hà Nam đóng vai trò tưới tiêu quan trọng và tạo nên những bãi bồi màu mỡ. 

-Nguồn nước ngầm: Hà Nam có nguồn nước ngầm đặc trưng của vùng châu thổ sông Hồng và đặc trưng cho vùng núi đá vôi với hai tầng nước ngầm Hệ Thái Bình và hệ Hà Nội. 

2. Tài nguyên đất đai

Đất của tỉnh Hà Nam gồm 8 nhóm đất chính bao gồm: 

- Nhóm đất than bùn: có diện tích 282 ha chiếm 0,33% tổng diện tích tự nhiên. Loại đất này được hình thành ở các thung lũng ven núi đá, có nhiều ở xã Ba Sao và Khả Phong huyện Kim Bảng.

- Nhóm đất cát: có diện tích 150 ha chiếm 0,17% tổng diện tích đất tự nhiên. Loại đất này được hình thành và phân bố tập trung ở huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý.  

- Nhóm đất phù sa: có 42.674 ha chiếm 49,67% tổng diện tích tự nhiên và chiếm tới 72,00% diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên khắp các huyện trong tỉnh.

- Nhóm đất glây: có 2.697 ha chiếm 3,14% tổng diện tích tự nhiên và 4,48% diện tích đất nông nghiệp; phân bố nhiều ở các huyện Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng và Duy Tiên.
- Nhóm đất đỏ: có 444 ha chiếm 0,52% tổng diên tích tự nhiên; phân bố chủ yếu ở các vùng đồi núi thấp và các thung lũng trong vùng núi đá vôi thuộc Kim Bảng và Thanh Liêm.
- Nhóm đất xám: có 2.052 ha; chiếm 2,39% tổng diện tích tự nhiên phân bố tập trung ở 2 huyện Thanh Liêm và Kim Bảng. Đất xám thường xuất hiện trên dạng địa hình đồi núi cao.
- Nhóm đất có tầng sét biến đổi: có diện tích 1.659 ha chiếm 1,93% tổng diện tích tự nhiên và 2,75% diện tích đất nông nghiệp; phân bố chủ yếu ở 2 huyện Bình Lục và Thanh Liêm.
- Nhóm đất tầng mỏng: có diện tích là 430 ha; chiếm 0,50% tổng diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở hai huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và một ít ở huyện Bình Lục.

3. Tài nguyên rừng

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh có 5.309,4 ha, chiếm 6,1% tổng diện tích đất tự nhiên, tập trung ở hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm. Phần lớn diện tích rừng tự nhiên không còn khả năng khai thác gỗ, còn một phần diện tích có trữ lượng đã được khoanh nuôi bảo vệ là rừng phòng hộ trên núi đá cũng là rừng kiệt (có sinh khối < 50 m3/ha). Trữ lượng gỗ rừng trồng sản xuất cũng rất thấp, khả năng khai thác và cung cấp lâm sản gỗ cũng rất hạn chế. 

4. Khái quát thực trạng môi trường 

4.1. Thực trạng môi trường nước:

 Nguồn nước ao hồ trong khu vực đồng bằng của tỉnh ngày càng bị ô nhiễm do hiện tượng thải rác thiếu ý thức của con người. Ao hồ trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt và sản xuất của dân cư vùng nông thôn. Ở khu vực đồi núi, đặc biệt trên vùng núi đá vôi, chất lượng nước ao hồ tốt và chỉ bị giảm sút trong các khu sản xuất công nghiệp. Các con sông bị ô nhiễm là do hứng chịu các nguồn ô nhiễm như: nước mưa chẩy tràn; nước thải sinh hoạt của các khu dân cư sống trong các lưu vực sông, các nhà máy xí nghiệp và nước thải ô nhiễm chẩy từ phía thượng nguồn Hà Nội về.

4.2. Thực trạng môi trường không khí và tiếng ồn:

- Ô nhiễm không khí: Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu do công nghiệp và làng nghề. Với các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Công nghiệp chế biến tập trung các ngành nghề sản xuất thực phẩm và đồ uống, dệt may, sản xuất hàng dân dụng, thủ công mỹ nghệ.

- Ô nhiễm tiếng ồn: Phần lớn các kết quả đo tiếng ồn tại các khu vực trung tâm phát triển kinh tế - xã hội trong địa bàn tỉnh đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép, nguyên nhân chủ yếu tạo ra tiếng ồn lớn là do hoạt động của các phương tiện giao thông.

4.3. Thực trạng chất thải rắn:

Hiện nay việc thu gom chưa được triệt để tại tất cả các nơi trên địa bàn tỉnh đang là nguyên nhân gây ô nhiễm đất, không khí, nước. Tại Hà Nam chất thải nguy hại chủ yếu là chất thải trong bệnh viện, các trung tâm y tế. Chỉ có Bệnh viện đa khoa tỉnh đã được đầu tư hệ thống lò đốt rác thải y tế. Lượng rác thải y tế thải ra từ 6 trung tâm y tế huyện thành phố khá lớn.

4.4. Thực trạng môi trường đất và môi trường nông nghiệp:

Mức sử dụng phân bón trên tỉnh Hà Nam cho 1 sào Bắc Bộ trung bình như sau: 8kg đạm Ure, 15-20 kg lân, 3 - 4 kg kali. Tổng lượng phân bón được sử dụng hàng năm trong tỉnh trên diện tích 51.900 ha đất canh tác là: Phân Urea: 11.543 tấn. Phân Kali K2O: 21.642 - 28.856 tấn. Phân Lân P2O5: 4.328 - 5.771 tấn. Phân chuồng: 4.328 - 7.214 tấn. Lượng phân bón hóa học sử dụng có xu thế tăng dần trong những năm gần đây. Bên cạnh việc sử dụng phân bón thì lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tăng hơn qua các năm, tồn dư nhiều loại thuốc BVTV gây ô nhiễm môi trường.

4.5. Sự cố môi trường Sông Nhuệ:

Phải hứng chịu nhiều chất thải từ các khu công nghiệp từ các bệnh viện và nước thải sinh hoạt chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để từ Hà Nội về, nên nước sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu hiện nay thường xuyên bị nhiễm bẩn nghiêm trọng, mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, nước có mầu đen, mùi hôi thối. Có những đợt ô nhiễm nặng kéo dài hàng tháng. 

PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM 

GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
VI.  VỊ TRÍ, VAI TRÒ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA TỈNH
1. Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế giai đoạn 2010-2016
Giai đoạn 2010-2016 vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh giai đoạn 2010-2016 đạt 14,3%/năm, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,2%/năm; ngành Công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%/năm; ngành Thương mại - dịch vụ tăng 8,8%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 48,3 tr.đ, tương đương mức bình quân chung của cả nước (2.100 USD). 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2010 - 2016 theo hướng tích cực. Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 18,7% năm 2010 xuống còn 11,7% năm 2016; trong khi chỉ tiêu tương ứng đối với công nghiệp – xây dựng giảm từ 61,8% xuống 59,7% và thương mại - dịch vụ tăng từ 19,5% lên 28,6%. 
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2. Dân số, lao động

2.1. Dân số

- Năm 2016 dân số của Hà Nam là 803.720 người, trong đó dân số đô thị 124.620 người, chiếm 15,6% tổng dân số.

- Tỷ lệ tăng dân số ổn định từ năm 2010 đến nay, trung bình 0,8-1,0%/năm.

Bảng 1. Tình hình phát triển dân số tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2016

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Dân số trung bình
	103 ng
	786,31
	792,20
	795,98
	799,38
	802,71
	803,72

	1.1
	Phân theo giới tính
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Dân số nam
	103 ng
	383,97
	388,22
	391,58
	394,16
	396,72
	397,84

	 
	- Dân số nữ
	103 ng
	402,34
	403,98
	404,40
	405,22
	405,99
	405,87

	1.2
	Phân theo khu vực
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Dân số đô thị
	103 ng
	82,17
	83,36
	122,70
	123,54
	124,62
	125,38

	 
	- Dân số nông thôn
	103 ng
	704,14
	708,84
	673,28
	675,84
	678,09
	678,34

	2
	Mật độ dân số
	ng​/km2
	912
	919
	924
	927
	1.053,0
	932,5

	3
	Tỷ suất sinh
	%o
	14,80
	17,10
	16,40
	16,20
	16,00
	16,20

	4
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%o
	7,80
	10,10
	9,40
	8,70
	8,50
	9,4


Nguồn: Niên giám thống kê 2015, số liệu sơ bộ 2016 tỉnh Hà Nam. 

2.2. Lao động, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động

- Lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động: tổng số lao động năm 2016 khoảng 466.100 người. Trong đó: Lao động nông nghiệp có 199.500 người, chiếm 42,8%; Lao động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 147.800 người chiếm 31,7%; Lao động thương mại dịch vụ và lao động khác: 118.900 người, chiếm 25,5% tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế.
 Trong giai đoạn 2011 - 2016, cơ cấu lao động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, tăng cơ cấu lao động công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

 - Giải quyết việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị năm 2016 là 3,5%; trong giai đoạn 2010 - 2016 đã giải quyết việc làm mới cho hơn 82 nghìn lao động, bình quân đạt 16,4 nghìn lao động/năm. 

- Trong những năm qua, các cấp, các ngành cùng với các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề trong tỉnh đã phối hợp và tổ chức đào tạo nghề cho trên 40.000 lao động nông thôn, trong đó trên 9.000 lao động học nghề nông, lâm, thủy sản; tỷ lệ lao động sau khi học nghề có việc làm đạt trên 85%. 

Riêng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2015”, qua 06 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã có trên 14.650 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề bằng chính sách của đề án. 

2.3. Thu nhập và đời sống dân cư


- Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,0 triệu đồng năm 2010, đến năm 2016 đạt 48,3 triệu đồng. Mặc dù thu nhập tăng nhưng đời sống người dân vẫn còn khó khăn, do chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh, nhất là năm 2012. Ngoài ra ở một số địa phương của một số huyện, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh. 

- Tỷ lệ hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,7% (năm 2010) xuống còn 4,51% (năm 2016). 

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến 2016 đạt trên 90%. Trong đó, sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch tập trung trên 50%. Đời sống vật chất của người dân được cải thiện, trên 95% số hộ có tivi, tỷ lệ hộ có tủ lạnh, xe gắn máy, người dân sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng.

3. Vai trò ngành nông nghiệp đối với kinh tế của tỉnh

- Sản xuất nông nghiệp hàng năm cung cấp khoảng 450 nghìn tấn lương thực có hạt. Năm 2016 đạt 439,96 nghìn tấn; gần 139,1 nghìn tấn rau đậu thực phẩm các loại, thừa khoảng 30%; 94,827 nghìn tấn thịt các loại, thừa khoảng 65%; trên 22 nghìn tấn thủy sản, đã đáp ứng đủ nhu cầu … Có thể nói sản xuất nông nghiệp đã góp phần cơ bản để ổn định thị trường, đời sống và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

-
 Là ngành kinh tế hỗ trợ hiệu quả, bệ đỡ cho phát triển các ngành kinh tế khác. Bên cạnh cung cấp lương thực, thực phẩm còn đáp ứng một phần đáng kể nguyên liệu tại chỗ cung cấp cho công nghiệp chế biến như sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm (xay xát, chế biến, thịt, sữa, bún, kẹo, rau quả, dầu ăn,…, chế biến đồ hộp rau quả). Nguồn nguyên liệu trên địa bàn đã và đang góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển hoạt động ngành nghề và công nghiệp chế biến của tỉnh.

VII. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM GĐ 2010-2016
1. Giá trị sản xuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp

1.1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá SS)

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, bên cạnh đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm, đặc biệt từ năm 2012. Tuy nhiên, giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2016 vẫn có xu hướng tăng, sản phẩm ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản đạt năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao.
Bảng 2. Tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Nam
giai đoạn 2010 - 2016

ĐVT: Tỷ đồng

	TT
	Hạng mục
	Năm
2010
	Năm
2011
	Năm
2012
	Năm
2013
	Năm
2014
	Năm
2015
	Năm
2016
	TĐ tăng trưởng (%/năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	 Tổng GTSX (Giá SS 2010)
	6.538,4
	6.631,2
	6.553,7
	6.383,7
	6.995,9
	7.517,1
	7.884,9
	3,2

	1
	Nông nghiệp 
	5.950,7
	6.043,5
	5.966,0
	5.796,0
	6.368,8
	6.843,5
	7.171,9
	3,2

	-
	Trồng trọt 
	3.314,7
	3.407,5
	3.330,0
	3.160,0
	3.270,0
	3.485,6
	3.320,4
	0,0

	-
	Chăn nuôi 
	2.334,0
	2.334,0
	2.334,0
	2.334,0
	2.739,9
	3.000,7
	3.496,5
	7,0

	-
	Dịch vụ NN
	302,0
	302,0
	302,0
	302,0
	358,9
	357,3
	355,0
	2,7

	2
	Lâm nghiệp 
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	13,4
	14,3
	14,2
	-6,2

	3
	Thuỷ sản  
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	613,7
	659,3
	698,8
	3,6


Nguồn: Niên giám thống kê 2015 tỉnh Hà Nam và Số liệu Tổng cục thống kê thông báo tháng 7/2017.
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Trong giai đoạn 2010 - 2016 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,2%/năm. Trong đó: tăng cao nhất là lĩnh vực chăn nuôi đạt 7,0%/năm; lĩnh vực lâm nghiệp giảm mạnh (-6,2%/năm) do giảm sản phẩm thu từ rừng, lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đạt 3,6%/năm. 


Giá trị sản phẩm thu được trung bình trên 1 héc ta đất trồng trọt ở mức khá, đạt 88,4 triệu đồng/ha, cao nhất tại TP.Phủ Lý đạt 105,5 triệu đồng/ha, thấp nhất tại huyện Thanh Liêm đạt 72,6 triệu đồng/ha. 

Giá trị sản phẩm thu được trung bình trên 1 héc ta mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 127,0 triệu đồng/ha, cao nhất huyện Thanh Liêm đạt 144,1 triệu đồng/ha, huyện Bình Lục đạt 143,9 triệu đồng/ha, thấp nhất là TP.Phủ Lý đạt 100,4 triệu đồng/ha.
1.2. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá TT)

Năm 2016, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá hiện hành đạt 9.982,3 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong những năm qua đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tăng dần tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản, giảm dần tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt (trồng trọt giảm từ 50,7% năm 2010 xuống còn 38,0 % năm 2016, chăn nuôi từ 35,7% năm 2010 tăng lên 45,8% năm 2016). Chăn nuôi từng bước thể hiện được vị trí quan trọng, dần trở thành lĩnh vực sản xuất chính trong nông nghiệp. 

Bảng 3. Giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp
tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2016 

ĐVT: Giá trị - tỷ đồng; Cơ cấu - %

	TT
	Hạng mục
	Năm
2010
	Năm
2011
	Năm
2012
	Năm
2013
	Năm
2014
	Năm
2015
	Năm
2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng GTSX (Giá HH)
	7.155,1
	7.732,4
	8.257,5
	8.006,5
	8.597,3
	9.004,9
	9.982,3

	1
	Nông nghiệp 
	6.511,9
	7.216,0
	7.445,0
	7.222,0
	7.809,5
	8.158,1
	9.053,1

	-
	Trồng trọt 
	3.626,9
	4.063,0
	3.602,0
	3.471,0
	3.785,0
	3.910,6
	3.793,7

	-
	Chăn nuôi 
	2.554,4
	2.959,0
	3.229,0
	3.109,0
	3.362,5
	3.846,1
	4.572,3

	-
	Dịch vụ NN
	330,6
	194,0
	614,0
	642,0
	662,0
	683,1
	687,2

	2
	Lâm nghiệp 
	22,9
	21,5
	17,2
	17,4
	16,9
	18,6
	18,4

	3
	Thuỷ sản  
	620,4
	494,9
	795,3
	767,1
	770,9
	828,1
	910,8

	II 
	Cơ cấu GTSX
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Nông nghiệp 
	91,0
	93,3
	90,2
	90,2
	90,8
	90,6
	90,7

	-
	Trồng trọt 
	50,7
	52,5
	43,6
	43,4
	44,0
	43,4
	38,0

	-
	Chăn nuôi 
	35,7
	38,3
	39,1
	38,8
	39,1
	42,7
	45,8

	-
	Dịch vụ NN
	4,6
	2,5
	7,4
	8,0
	7,7
	7,6
	6,9

	2
	Lâm nghiệp 
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	Thuỷ sản  
	8,7
	6,4
	9,6
	9,6
	9,0
	9,2
	9,1


Nguồn: Niên giám thống kê 2015 tỉnh Hà Nam và Số liệu Tổng cục thống kê thông báo tháng 7/2017.
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2. Thực trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010- 2016
2.1. Lĩnh vực trồng trọt 
2.1.1. Cây hàng năm

- Giá trị sản xuất cây hàng năm tăng chậm trong những năm gần đây, với tốc độ tăng 0,1%/năm, trong đó cây công nghiệp hàng năm giảm 15,8 %/năm do giảm diện tích gieo trồng cây đậu tương và cây lạc; giá trị sản xuất cây lương thực giảm 0,5%/năm; riêng giá trị sản xuất cây rau đậu, thực phẩm tăng 4,8%/năm do tăng diện tích sản xuất các loại rau củ quả chế biến, xuất khẩu (dưa chuột, cà chua…), rau hàng hóa: các loại rau vụ đông, bí xanh, bí đỏ, nấm. 

Bảng 4. Diện tích, sản lượng cây hàng năm chính giai đoạn 2010 - 2016

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	TĐ tăng
(%/năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích
	Ha
	98.374
	99.512
	92.304
	92.850
	91.049
	90.055
	87.086
	-2,0

	I
	Cây lương thực có hạt
	Ha
	78.754
	79.654
	77.685
	77.798
	76.001
	75.557
	73.950
	-1,0

	1
	Cây lúa
	Ha
	70.284
	69.855
	69.084
	68.277
	67.348
	66.860
	65.571
	-1,2

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	59,4
	60,8
	61,4
	57,9
	59,6
	60,7
	60,3
	0,3

	 
	Sản lượng
	Tấn
	417.374
	424.535
	424.465
	395.497
	401.586
	405.612
	395.565
	-0,9

	2
	 Ngô cả năm
	Ha
	8.470
	8.780
	8.601
	8.405
	8.653
	8.697
	8.379
	-0,2

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	49,4
	50,5
	51,7
	50,4
	50,3
	54,2
	53,0
	1,2

	 
	Sản lượng
	Tấn
	41.805
	44.304
	44.491
	42.374
	43.488
	47.106
	44.390
	1,0

	II
	Cây có củ, có bột
	Ha
	888
	1.019
	1.232
	1.116
	905
	819
	529
	-8,3

	1
	Khoai lang
	Ha
	544
	663
	813
	811
	691
	638
	501
	-1,4

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	112,3
	122,4
	118,9
	119,4
	118,6
	119,5
	119,1
	1,0

	 
	Sản lượng
	Tấn
	6.104
	8.113
	9.669
	9.686
	8.191
	7.624
	5.961
	-0,4

	2
	Sắn
	Ha
	310
	334
	345
	265
	187
	181
	28,3
	-32,9

	 
	Năng suất tươi
	Tạ/ha
	72,6
	73,8
	74,5
	127,0
	72,5
	44,8
	151,7
	13,1

	 
	Sản lượng
	Tấn
	2.250
	2.467
	2.570
	3.359
	1.358
	811
	429
	-24,1

	III
	Cây Thực phẩm 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rau các loại
	Ha
	5.695
	5.995
	7.638
	7.321
	7.468
	8.232
	7.966
	5,8

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	156,9
	165,5
	168,9
	169,1
	173,1
	176,0
	175,0
	1,8

	 
	Sản lượng
	Tấn
	89.387
	99.222
	128.991
	123.784
	129.267
	145.120
	139.113
	7,7

	2
	Đậu các loại
	Ha
	220
	300
	288
	308
	355
	277
	153
	-5,9

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	12,9
	13,3
	14,1
	15,4
	15,1
	15,0
	13,6
	0,9

	 
	Sản lượng
	Tấn
	283
	400
	405
	475
	535
	415
	208
	-5,0

	IV
	Cây CN ngắn ngày
	Ha
	12.817
	12.616
	5.461
	6.675
	5.565
	4.319
	3.303
	-20,2

	1
	Lạc
	Ha
	512
	440
	428
	509
	474
	488
	497
	-0,5

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	22,9
	24,5
	25,0
	26,3
	26,8
	27,3
	26,8
	2,0

	 
	Sản lượng
	Tấn
	1.170
	1.079
	1.069
	1.337
	1.268
	1.333
	1.329
	2,1

	2
	Đậu tương
	Ha
	12.304
	12.174
	5.024
	6.150
	5.077
	3.831
	2.807
	-21,8

	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	14,4
	14,4
	14,8
	12,3
	13,9
	14,5
	14,4
	0,0

	 
	Sản lượng
	Tấn
	17.660
	17.514
	7.425
	7.550
	7.038
	5.571
	4.031
	-21,8


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, số liệu sơ bộ 2016 tỉnh Hà Nam.

a. Cây lúa: 
- Năm 2010, diện tích gieo trồng đạt 70,3 nghìn ha, năng suất bình quân 59,4 tạ/ha; sản lượng đạt 417,4 nghìn tấn. Đến năm 2016 diện tích giảm còn 65,6 nghìn ha, năng suất 60,3 tạ/ha sản lượng 395,6 nghìn tấn.

- Thực hiện Đề án xây dựng cánh đồng mẫu tỉnh Hà Nam, năm 2015 toàn tỉnh đã xây dựng được 20 cánh đồng mẫu với diện tích trên 900 ha. Đến thời điểm vụ mùa năm 2016 đã xây dựng được 53 cánh đồng lớn: Bình Lục (6), Kim Bảng (16), Duy Tiên, Thanh Liêm và Lý Nhân (từ 6-4) và Phủ Lý (2). 

b. Cây ngô: 
Sản xuất ngô của tỉnh trong nhiều năm qua duy trì diện tích ở mức từ 8,4 – 8,7 nghìn ha (ngô Đông chiếm 45%, ngô Xuân chiếm 35% và ngô Hè chiếm 20%), năng suất 54 tạ/ha, sản lượng 47,1 nghìn tấn.

c. Cây rau thực phẩm và rau an toàn:

- Diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh năm 2016 là 7.966 ha, năng suất trung bình 174,6 tạ/ha, sản lượng  trên 139 nghìn tấn. Diện tích đất chuyên trồng rau trên 3 vụ/năm là 380 ha, chiếm 5,4%; diện tích bán chuyên canh trồng rau 2 vụ/năm là 200 ha, chiếm 2,8%; còn lại là diện tích không chuyên chỉ trồng 1 vụ/năm trên 6,5 nghìn ha, chiếm 91,8% diện tích.  

* Sản xuất rau an toàn 

- Các chương trình sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh: 

+ Năm 2013 thực hiện dự án JICA xản xuất rau an toàn tại HTX Hạ Vĩ xã Nhân Chính huyện Lý Nhân (thực hiện đến hết năm 2015) với diện tích 1,47 ha. 

+ Năm 2013 hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam thực hiện đề án sản xuất rau hữu cơ diện tích 1 ha tại xã Trác Văn huyện Duy Tiên.

+ Năm 2014 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Nam xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại HTX Thanh Tuyền thành phố Phủ Lý diện tích 3 ha và HTX Cát Lại – Bình Lục diện tích 2,5 ha. Công ty TNHH An Phú Hưng trồng diện tích 2 ha đậu bắp tại xã Phù Vân - Thành phố Phủ Lý. Năm 2015 thực hiện tại Nhân Khang, huyện Lý Nhân đã có diện tích đất là 34,2 ha.

+ Ngoài ra còn một số diện tích ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đang được thử nghiệm tại xã Phù Vân - TP Phủ Lý; xã Nhân Khang huyện Lý Nhân do công ty TNHH Vineco đầu tư sản xuất.

- Đến cuối năm 2015, số cơ sở được Sở Nông nghiệp & PTNT cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn theo quy định của Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT gồm 6 cơ sở, với diện tích 19,5 ha. Trong đó, hiện mới có 02 cơ sở sản xuất áp dụng quy trình sản xuất ran toàn đạt theo tiêu chuẩn VietGAP là HTX Hạ Vĩ xã Nhân Chính (5 ha) và HTX Nông nghiệp sạch Chân Lý (6 ha) do Trung ương hỗ trợ cấp chứng nhận. 

d. Cây đậu tương: 
Từ năm 2011 trở về trước, phong trào gieo trồng đậu tương đông trên đất 2 lúa rất mạnh nên tổng diện tích đậu tương lớn, đạt 12,3 nghìn ha năm 2010. Tuy nhiên, từ năm 2012 trở lại đây do giá đậu tương giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên diện tích giảm mạnh, đến năm 2016 còn 3.807 ha, sản lượng đạt 4.031,4 tấn. 

2.1.2. Cây lâu năm

Diện tích cây ăn quả chiếm trên 90% diện tích cây lâu năm, trong những năm gần đây diện tích cây lâu năm của Hà Nam diễn biến theo xu hướng giảm. Năm 2010 đạt 5.903 ha, năm 2016 còn 5.854,2 ha, trong đó cây có diện tích giảm lớn nhất là cây nhãn từ 2.309,0 ha năm 2005 xuống còn 1.590 ha năm 2010 và 1.540,4 ha năm 2016. 

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi

Bảng 5. Số lượng và sản phẩm ngành chăn nuôi tỉnh Hà Nam 
giai đoạn 2010 - 2016

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	TĐ tăng 2010-2016 (%/năm)

	I
	Tổng đàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng đàn trâu
	Con
	2.788
	2.907
	2.829
	3.032
	3.264
	3.452
	3.396
	3,3

	2
	Tổng đàn bò
	Con
	34.688
	28.355
	27.752
	26.377
	26.785
	28.639
	28.064
	-3,5

	 
	Bò sữa
	Con
	261
	318
	 
	 
	897
	1.931
	2.502
	43,4

	3
	Tổng đàn lợn
	1000 Con
	368
	360
	360
	377
	414
	450
	719
	11,8

	4
	Tổng đàn dê
	Con
	11.750
	12.160
	12.213
	11.892
	10.859
	9.646
	10.207
	-2,3

	5
	Tổng đàn gia cầm
	1000 Con
	4.499
	5.468
	5.432
	6.509
	5.681
	5.609
	6.432
	6,1

	 
	Trong đó: Gà
	1000 Con
	2.236
	2.552
	2.599
	2.837
	2.868
	2.743
	4.039
	10,4

	 II
	Thịt hơi các loại 
	Tấn
	63.159
	64.671
	64.687
	67.930
	72.614
	80.135
	94.827
	7,0

	 
	Trong đó: Thịt lợn
	Tấn
	47.944
	47.626
	47.787
	50.851
	55.364
	62.992
	75.314
	7,8

	 
	                Thịt gà
	Tấn
	6.859
	7.814
	7.824
	8.108
	8.291
	8.086
	9.270
	5,1


Nguồn: Niên giám thống kê 2015, số liệu sơ bộ 2016  tỉnh Hà Nam.



2.2.1. Chăn nuôi lợn

Giai đoạn 2010-2016 tăng số lượng bình quân 11,8%/năm, tốc độ tăng sản lượng thịt hơi 7,8%/năm. Đến năm 2016 tổng đàn lợn tăng lên 719 nghìn con, sản lượng thịt hơi đạt gần 75,3 nghìn tấn. Chăn nuôi lợn chủ yếu tập trung tại các huyện như Bình Lục (318 nghìn con), Lý Nhân (213 nghìn con),.... Trọng lượng xuất chuồng bình quân tăng cao, năm 2011 đạt mức 56 kg/con đến năm 2016 đạt 85 kg/con. 

- Công tác giống: Đàn lợn nái và đực giống của tỉnh đạt 108 nghìn con, chủ yếu là các giống lợn ngoại, lợn lai nhiều máu ngoại, lợn lai có năng suất, chất lượng khá tốt. 

- Các hình thức chăn nuôi: 

+ Doanh nghiệp: Hiện nay có 9 doanh nghiệp chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP, với tổng đàn lợn có mặt thường xuyên khoảng 20 nghìn con, chiếm khoảng 2,8% tổng đàn, cơ cấu sản phẩm chiếm khoảng 3,0% tổng sản lượng thịt toàn tỉnh.

+ Chăn nuôi trang trại: phát triển mạnh cả ở quy mô lớn và quy mô vừa. Toàn tỉnh hiện có gần 874 trang trại chăn nuôi lợn, tập trung chủ yếu tại huyện Bình Lục có 532 trang trại; với số đầu lợn khoảng 108,5 nghìn con chiếm khoảng 15,1% tổng số đầu lợn của tỉnh, cơ cấu sản phẩm chiếm 16,8% tổng sản lượng. 

+ Chăn nuôi gia trại: Có khoảng 3.000 gia trại nuôi lợn, số đầu lợn trong gia trại khoảng 310 nghìn con chiếm 43,1% tổng số đầu lợn toàn tỉnh, cơ cấu sản lượng chiếm 49,8% tổng sản lượng. 

+ Chăn nuôi nông hộ: có xu hướng giảm dần do lao động chính ở nông thôn chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp, đồng thời lợi nhuận của chăn nuôi nông hộ không cao, không có đất để chăn nuôi nên không thu hút được người dân đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy nhiên cơ cấu đàn vật nuôi trong nông hộ hiện nay vẫn chiếm khoảng 39,0% (280,3 nghìn con), cơ cấu sản phẩm chiếm khoảng 30,4% sản lượng thịt lợn của tỉnh.
2.2.2. Chăn nuôi trâu, bò

- Trâu bò thịt và cày kéo: chăn nuôi bò thịt toàn tỉnh trong giai đoạn 2010-2016 giảm về đầu con từ 34,5 nghìn con năm 2010 xuống còn 25,5 nghìn con năm 2016 (giảm bình quân 4,8%/năm). Những huyện có quy mô đàn bò lớn gồm huyện Lý Nhân, Duy Tiên, Thanh Liêm. 

- Bò sữa: Năm 2002 tỉnh nhập 150 con bò sữa, đến năm 2016 đàn bò sữa tăng lên 2.502 con, năng suất sữa bình quân đạt gần 20 lít/con/ngày, sản lượng sữa tươi năm 2016 đạt 6.434 tấn.Tính đến năm 2016, toàn tỉnh có 194 hộ và 02 doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa, trong đó có 3 cơ sở chăn nuôi bò sữa theo hướng công nghiệp với 270 con, chiếm 11% tổng đàn bò sữa toàn tỉnh; sản lượng sữa tươi đạt khoảng 630 tấn/năm, chiếm gần 10% tổng sản lượng sữa tươi toàn tỉnh.


- Hiệu quả chăn nuôi bò: chăn nuôi bò đã cho thu nhập ổn định, chăn nuôi bò sữa lãi suất bình quân 15 - 20 triệu đồng/con/năm, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản lãi suất bình quân 5-10 triệu đồng/con.

- Chuồng trại, công nghệ chăn nuôi: Chăn nuôi tập trung, trang trại đã hình thành và bước đầu phát triển, chuồng trại đã được hộ chăn nuôi sửa chữa, nâng cấp (chủ yếu tập trung ở hộ chăn nuôi bò sữa). Công nghệ chăn nuôi đã dần đổi mới, từ nhân giống đến chuồng trại và kỹ thuật nuôi. 

- Tiêu thụ sản phẩm: Sản phẩm thịt bò chủ yếu được các hộ tư thương tiêu thụ; Tiêu thụ sữa: Trong 3 năm gần đây, các công ty chế biến sữa trên địa bàn đã thu mua, tiêu thụ sữa cho các hộ, cơ sở nuôi bò sữa; 100% lượng sữa sản xuất ra được tiêu thụ với giá thỏa thuận.

2.2.3. Chăn nuôi gia cầm




- Năm 2016 tổng đàn gia cầm đạt 6,43 triệu con; sản lượng thịt đạt trên 15,8 nghìn tấn; sản lượng trứng đạt 227,2 triệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2016 đạt 6,1%/năm về số lượng đàn, trên 5%/năm về sản lượng thịt hơi xuất chuồng. 
- Trong chăn nuôi gia cầm, sản phẩm chủ lực là gà (chiếm 62,8% tổng đàn), sản lượng thịt tăng bình quân tăng 5,1%/năm. Việc tăng trưởng sản lượng đã dần ổn định, người dân đang hướng sử dụng sản phẩm có chất lượng như gà ta, địa phương và thả vườn. Chăn nuôi gia cầm của tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng và đa dạng phong phú về chủng loại, hình thức chăn nuôi: Chăn nuôi gà chuyên thịt, chuyên trứng với các giống gà như: Kabier, Lương Phượng K9, gà Ai Cập, Rhode 208, 707, AA, Asia, ngan R51, R71, ngan siêu nặng, vịt cỏ Triết Giang, vịt SuperMeat, ngỗng Bắc Kinh,...

+ Hiện có 89 trang trại chăn nuôi gia cầm, trong đó có 20 trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam với quy mô đàn từ 8.000- 12.000 con/lứa/trại, với tổng số khoảng 560.000 con, chiếm khoảng 9% tổng đàn; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 1.920 tấn, chiếm 12% tổng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng. Vùng chăn nuôi gia cầm có quy mô đàn lớn tập trung tại các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên.  

+ Toàn tỉnh có 450 gia trại chăn nuôi gia cầm, trong đó có 163 cơ sở chăn nuôi gia cầm bố mẹ (chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, gà đẻ trứng giống, vịt đẻ trứng thương phẩm, vịt đẻ trứng giống và nuôi ngan đẻ). Các cơ sở này chăn nuôi hoàn toàn khép kín, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, doanh thu mỗi cơ sở từ 200 - 500 triệu đồng/năm. Tổng đàn gia cầm nuôi theo hình thức gia trại khoảng 1,5 triệu con, bằng 23% tổng đàn, tăng 1 triệu con so với năm 2005; sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 4.500 tấn, chiếm 28% tổng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng toàn tỉnh.

+ Chăn nuôi nông hộ: Tổng đàn gia cầm nuôi theo hình thức nông hộ khoảng trên 4,3 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9.400 tấn, chiếm 68% về tổng đàn, 59% về tổng sản lượng thịt gia cầm toàn tỉnh. 

2.2.4. Vật nuôi khác

Năm 2010, quy mô đàn dê là 11,7 nghìn con đến năm 2016 giảm xuống còn 10,2 nghìn con. Đàn thỏ có 8.435 con, ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có nghề nuôi ong, hàng năm cho sản lượng mật 70-80 tấn/năm và một loại vật nuôi đặc sản khác. 

2.2.5. Chăn nuôi tập trung

- Chăn nuôi công nghiệp tập trung: Theo quyết định 1149/QĐ-UBND ngày 22/09/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc: Phê duyệt đề án xây dựng các khu chăn nuôi tập trung (CNTT) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2015, toàn tỉnh có 25 khu, cụ thể như sau:

+ Huyện Lý Nhân: 6 khu tại các xã Nhân Bình, Nhân Chính, Nhân Khang, Nhân Hưng, Phú Phúc, Nhân Thịnh.

+ Huyện Bình Lục: 8 khu tại các xã An Đổ, Tiêu Động, Đồng Du, La Sơn, Mỹ Thọ, An Nội, Bồ Đề, An Lão.

+ Huyện Thanh Liêm: 4 khu tại các xã Thanh Tân, Thanh Tâm, Thanh Lưu.

+ Huyện Duy Tiên: 2 khu tại các xã Chuyên Ngoại, Yên Nam.

+ Huyện Kim Bảng: 5 khu tại các xã Tượng Lĩnh, Văn Xá, Lê Hồ, Hoàng Tây, Liên Sơn.

- Giai đoạn 2011-2016 toàn tỉnh đã hoàn thành 5 khu chăn nuôi lợn tập trung và đi vào hoạt động (01 khu CNTT xã Chuyên Ngoại - Duy Tiên; 02 khu CNTT xã Thanh Sơn và xã Tượng Lĩnh - Kim Bảng và 02 khu CNTT xã Thanh Tân - Thanh Liêm). Tổng diện tích đất 15,18 ha, quy mô chăn nuôi thường xuyên là 10.000 con lợn/lứa. Tổng kinh phí thực hiện là 57,21 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ sau đầu tư là 2,5 tỷ đồng. 

- Đến nay toàn tỉnh đã hình thành 19 khu CNTT, tổng diện tích sử dụng 70,12 ha, tổng vốn đầu tư 117,62 tỷ đồng, trong đó: vốn của nhân dân: 110,47 tỷ đồng; vốn Nhà nước hỗ trợ: 7,15 tỷ đồng, được triển khai tại các huyện: 

+ Huyện Lý Nhân 3 khu (tại các xã: Nhân Thịnh, Phú Phúc, Nhân Mỹ)

+ Huyện Bình Lục 1 khu (xã Vũ Bản)

+ Huyện Thanh Liêm 2 khu (xã Thanh Tân 2 khu)

+ Huyện Duy Tiên 8 khu (tại các xã: Mộc Bắc, Tiên Phong, Chuyên Ngoại, Tiên Ngoại, Trác Văn)

+ Huyện Kim Bảng 4 khu (tại các xã: Nhật Tân, Đồng Hóa, Tượng Lĩnh, Thanh Sơn)

+ TP.Phủ Lý 1 khu (xã Liêm Tuyền)

2.2.6. Chế biến thức ăn chăn nuôi:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN), tổng công suất thiết kế 140.000 tấn/tháng, sản lượng khoảng 1,7 triệu tấn/năm. Tổng sản lượng thực tế sản xuất khoảng 610 nghìn tấn/năm, không những đáp ứng đủ nhu cầu TACN khoảng 400 nghìn tấn/năm cho toàn tỉnh hiện nay, khoảng 500.000 tấn/năm đến năm 2020 mà còn bán ra các tỉnh khác. Mặt khác cũng có nhiều nhà máy ở các địa phương khác tham gia vào thị trường TACN của tỉnh nên việc cung ứng TACN rất phong phú và có sức cạnh tranh. 

2.2.7. Cơ sở giết mổ:

Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở giết mổ tập trung. Việc giết mổ hoàn toàn thủ công, không tập trung, quy mô nhỏ; các cơ sở giết mổ hầu hết nằm trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh, trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu. Vấn đề này cần được quy hoạch, kêu gọi sự đầu tư để cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chuỗi của các sản phẩm chăn nuôi. Sản phẩm sau giết mổ được đưa đi tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có chợ lợn đầu mối xã Bối Cầu huyện Bình Lục, là nơi tiêu thụ lợn thịt cho các địa phương trong, ngoài tỉnh.
2.3. Nuôi trồng thủy sản
Năm 2010 diện tích NTTS là 6.193,3 ha, tổng sản lượng đạt 19.232 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trồng đạt 18.208 tấn, năng suất 2,94 tấn/ha; sản lượng khai thác đạt 1.023,8 tấn. Năm 2016 diện tích NTTS là 5.875,0 ha, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 21.931,6 tấn, năng suất bình quân đạt 3,7 tấn/ha; sản lượng khai thác giảm xuống còn 574,2 tấn.
Bảng 6. Một số chỉ tiêu sản xuất thuỷ sản Hà Nam giai đoạn 2010-2016

ĐVT: DT: ha; Sản lượng: tấn; Tăng trưởng: %/năm

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013 
	Năm 2014 
	Năm 2015
	Năm 2016
	Tốc độ TT (%)

	1
	Diện tích NTTS
	Ha
	6.193,3
	6.164,5
	6.167,6
	6.176,5
	6.168,5
	6.039,0
	5.875,0
	-0,9

	 
	Cá
	Ha
	6.121,7
	6.152,1
	6.144,1
	6.158,2
	6.152,5
	6.028,0
	5.867,7
	-0,7

	 
	Tôm
	Ha
	62,0
	1,9
	4,3
	4,8
	4,4
	1,0
	0,8
	-51,6

	 
	TS khác
	Ha
	9,6
	10,3
	19,2
	13,5
	11,6
	10,0
	6,5
	-6,3

	 
	Số lồng cá
	Lồng
	 
	 
	 
	 
	30
	291
	395
	 

	2
	Tổng sản lượng
	Tấn
	19.232
	20.382
	21.110
	21.541
	21.855
	22.184
	22.506
	2,7

	 
	Khai thác
	 
	1.024
	980
	959
	748
	670
	589
	574
	-9,2

	 
	Nuôi trồng
	 
	18.208
	19.402
	20.151
	20.793
	21.186
	21.595
	21.932
	3,1

	 
	  + Cá 
	Tấn
	18.532
	19.060
	19.809
	21.219
	21.609
	21.935
	21.871
	2,8

	 
	  + Tôm
	Tấn
	370
	70
	70
	71
	61
	62
	8
	-46,9

	 
	  + TS khác
	Tấn
	330
	272
	272
	251
	185
	187
	53
	-0,9


Nguồn: Niên giám thống kê 2015, số liệu sơ bộ 2016 tỉnh Hà Nam.

Hiện toàn tỉnh có 9 khu nuôi trồng thủy sản (NTTS) tập trung được phê duyệt xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó:

+ Có 3 khu đã hoàn thành xây dựng đi vào khai thác, sử dụng đó là các khu NTTS tập trung các xã: Khả Phong, liên xã Hoàng Tây, Văn Xá (huyện Kim Bảng) và Kim Bình (TP Phủ Lý), Mỹ Thọ huyện Bình Lục, Thanh Hải huyện Thanh Liêm, Đức Lý huyện Lý Nhân; 

+ 2 khu: Khu xã Khả Phong huyện Kim Bảng đã được thu hồi để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Tam Chúc; khu xã Đức Lý huyện Lý Nhân đầu tư dở dang không thực hiện được do bị phá vỡ quy hoạch.

+ 3 khu NTTS tập trung đã được phê duyệt hỗ trợ kinh phí và đang xây dựng hạ tầng là các khu NTTS tập trung các xã: Mộc Bắc huyện Duy Tiên, Phú Phúc, Chân Lý huyện Lý Nhân; 

+ 1 khu đã được phê duyệt quy hoạch đang trình phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng tại xã Mộc Nam huyện Duy Tiên. 

Sản xuất tại các khu NTTS tập trung bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa thủy sản tập trung, cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tiềm năng phát triển các khu NTTS tập trung không còn nhiều do không còn diện tích mặt nước tập trung.

+ Hiện toàn tỉnh có trên 395 lồng nuôi cá trên sông Hồng, tập trung tại 2 huyện Lý Nhân và Duy Tiên. Với chiều dài khoảng 40km sông Hồng chảy trên địa bàn tỉnh, là tiềm năng để phát triển nghề nuôi cá lồng, bè. Năm 2016, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành bộ thủ tục hành chính Đăng ký bè cá, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình.

+ Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.300 ha mặt nước trong 2.289 ha ruộng trũng chuyển đổi sang sản xuất đa canh. Đây là các diện tích có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để phát triển NTTS theo hình thức thâm canh, năng suất cao.

2.4. Sản xuất lâm nghiệp

Trong những năm qua, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp có xu hướng giảm, giá trị năm 2016 đạt 17,2 tỷ đồng, giảm 5,7 tỷ đồng so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng giảm 7,2%/năm giai đoạn 2010-2016. 

Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh có 6.867,3 ha, chiếm 8,0% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó 5.642,71 ha diện tích có rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 6,1%. Rừng do UBND huyện, xã quản lý và tập trung ở hai huyện Kim Bảng, Thanh Liêm. 

Tổng trữ lượng rừng toàn tỉnh là 107,2 nghìn m3, trong đó rừng tự nhiên 46,2 nghìn m3 (rừng thứ sinh nghèo kiệt), rừng trồng là 60,96 nghìn m3 (trồng lại trên đất đã có rừng). Sản phẩm thu hoạch từ rừng: sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng năm 2015 là 2.030,1 m3, sản lượng củi khai thác 3.621 ste. 

2.5. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt quy hoạch 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 503,82 ha; cụ thể: khu 1 tại xã Nhân Khang huyện Lý Nhân diện tích 118,37 ha; khu 2 tại xã Đồng Du, An Mỹ huyện Bình Lục diện tích 121,73 ha; khu 3 tại xã Nhân Bình, Xuân Khê huyện Lý Nhân diện tích 239,96 ha; khu 4 tại xã Liêm Tiết TP Phủ Lý diện tích 23,76 ha. Đến nay đã có 2 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, bước đầu có sản phẩm đảm bảo an toàn và rõ nguồn gốc xuất xứ cung cấp ra thị trường.

- Năm 2015 Công ty An Phú Hưng đã nhận bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 21,6 ha tại xã Nhân Khang huyện Lý Nhân để sản xuất một số loại rau, củ quả theo quy trình Nhật Bản phục vụ nội tiêu, các siêu thị, là địa điểm tham quan. Trong vụ Đông 2015-2016, mỗi ngày công ty cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh 1,5 – 2,0 tấn rau củ quả các loại (dưa lưới vàng, dưa lưới xanh, dưa lê, đu đủ, bí xanh, khoai tây và một số loại rau xanh). Thị trường tiêu thụ chủ yếu siêu thị AEon, Fivimart, Citimart, Toàn Cầu Foods, An Việt,...

- Năm 2016, Công ty TNHH Vineco đã đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa vào sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, Nhân Bình, Xuân Khê, cung ứng sản phẩm cho hệ thống siêu thị Vinmart.  

- Ngoài ra, tỉnh đã tích tụ và thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, Năm 2015 UBND Thành phố Phủ Lý đã giao đất sản xuất cho 2 doanh nghiệp Nhật Bản là Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam 1.200 m2 đã thực hiện thành công dự án ứng dụng công nghệ thông tin (IT) vào sản xuất nông nghiệp và Công ty Nhật - Việt Agreen là 2,1 ha thực hiện trồng rau hữu cơ tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý.

2.6. Sản xuất nông nghiệp đa canh
- Mô hình chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa canh thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 21/5/2001 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 365/KH – UB của UBND tỉnh, từ năm 2001 đến nay toàn tỉnh có 4.281 hộ, tại 100 xã, thị trấn chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa hiệu quả thấp sang sản xuất đa canh với tổng diện tích là 2.248,3 ha. 
Bảng 7. Kết quả rà soát tình hình chuyển đổi diện tích đa canh tại Hà Nam

	Huyện/TP
	Thực hiện qua các giai đoạn, các trường hợp
	Tổng số

	
	Từ 2001-8/2012, có dự án được duyệt
	Từ 2001-8/2012, không được duyệt dự án 
	Từ tháng 9/2012 đến nay
	Diện tích (ha)
	Số hộ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	DT (ha)
	Số hộ
	DT (ha)
	Số hộ
	DT (ha)
	Số hộ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kim Bảng
	544,1
	1.376
	131,8
	493
	8,9
	32
	684,8
	1.901

	Thanh Liêm
	216,2
	218
	2,3
	1
	5,5
	15
	224,0
	234

	Bình Lục
	205,0
	131
	94,5
	134
	10,1
	14
	309,6
	279

	Lý Nhân
	234,3
	455
	158,7
	575
	18,2
	66
	411,2
	1.096

	Duy Tiên
	397,2
	456
	89,6
	172
	26,5
	51
	513,3
	679

	TP. Phủ Lý
	57,5
	62
	45,5
	27
	2,4
	3
	105,4
	92

	Tổng số
	1.654,3
	2.698,0
	522,4
	1.402,0
	71,6
	181,0
	2.248,3
	4.281


Nguồn: Báo cáo kết quả rà soát đa canh - UBND tỉnh Hà Nam, 2016

- Diện tích chuyển đổi bao gồm: 945,9 ha chiếm 41,3% do UBND xã quản lý; diện tích đất giao ổn định: 1.343,1 ha chiếm 58,7%. 

- Giai đoạn từ năm 2001 đến hết tháng 8 năm 2012, toàn tỉnh có 4.100 hộ, tại 97 xã, thị trấn, thực hiện chuyển đổi 2.176,7 ha ruộng trũng sang sản xuất đa canh. Trong đó có 2.698 hộ có dự án được phê duyệt, thực hiện chuyển đổi với diện tích 1.654,3 ha và 1.402 hộ tự ý chuyển đổi không có dự án được phê duyệt, đã chuyển đổi 522,4 ha.

- Từ tháng 9/2012 đến nay (sau khi có Chỉ thị 01/2012/CT-UBND ngày 5/9/2012 của UBND tỉnh dừng cho phép chuyển đổi ruộng trũng sang sản xuất đa canh) vẫn còn 181 hộ, tại 40 xã tự thực hiện chuyển đổi với diện tích 71,6 ha.

- Sản xuất đa canh đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, hàng năm đã tạo ra khối lượng sản phẩm nông sản lớn, đóng góp quan trọng vào tổng sản lượng sản phẩm chung của toàn ngành nông nghiệp.

+ Giai đoạn 2011-2015: mỗi năm các khu sản xuất đa canh của tỉnh đã sản xuất ra khoảng trên 12.000 tấn thịt gia súc, gia cầm (chiếm 16% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh); 66 triệu quả trứng gia cầm (chiếm 32% sản lượng trứng toàn tỉnh); trên 8.000 tấn thủy sản (chiếm 38% sản lượng thủy sản toàn tỉnh). 

+ Giá trị sản xuất đa canh đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm, chiếm hơn 10% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp; giá trị sản xuất bình quân đạt trên 400 triệu đồng/ha/năm, gấp 5-6 lần so với trồng lúa. Lợi nhuận bình quân từ 20-25%, tương đương khoảng 80-100 triệu đồng/ha/năm, nhiều hộ đạt giá trị sản xuất hàng tỷ đồng/năm.

3. Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh 2010-2016
3.1. Những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp Hà Nam
* Thuận lợi:

- Tỉnh Hà Nam có điều kiện đất đai tốt, phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhất là các loại cây rau màu hàng hóa. 

- Tỉnh đã có nhiều chính sách tốt, có sự tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế với các nước và các tổ chức quốc tế như WTO, AFTA… tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vào đầu tư với công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ hàng hóa chất lượng cao, tiếp cận với các thị trường nước ngoài.

- Tỉnh Hà Nam nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có đường QL1, QL21, QL21B, QL37, QL37B, QL38, QL38B... đường sắt Bắc Nam chạy qua; do đó có nhiều thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, giao lưu trao đổi, buôn bán hàng hoá với những thị trường lớn, tiếp nhận nhanh công nghệ, thông tin, khoa học kỹ thuật...

- Công tác chuyển giao các tiến bộ KHKT được tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức: tập huấn, hội nghị, hội thảo, tham quan mô hình, xây dựng mô hình trình diễn… Trình độ của người dân ngày càng nâng cao thông qua chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng: kiên cố hóa kênh mương, làm đường trục chính giao thông nội đồng

- Nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ được ban hành và triển khai thực hiện như: chương trình nông thôn mới, miễn thủy lợi phí, hỗ trợ cơ giới hóa, hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế, hỗ trợ vắc xin, thuốc sát trùng, thuốc BVTV phục vụ phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi… 

- Trên địa bàn có các khu công nghiệp tập trung, trong đó khu công nghiệp Đồng Văn I, II đã lấp đầy, trong thời gian tới phát triển mở rộng các khu công nghiệp Đồng Văn III, Đồng Văn IV...; ngoài ra có tiềm năng phát triển du lịch với khu du lịch Tam Chúc, Ba Hang, các di tích lịch sử... đây là yếu tố thu hút các doanh nghiệp đầu tư đồng thời là yếu tố thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản, nâng cao khả năng tiêu thụ, đặc biệt là nông sản đặc sản có chất lượng cao.

* Khó khăn

- Thời tiết diễn biến phức tạp không tuân theo quy luật, rét đậm, rét hại, nắng nóng, lũ lụt cục bộ, bất thường gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Thách thức về hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng lớn, thị trường yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

- Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, làm hạn chế cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao, sản phẩm nông nghiệp không được đồng đều. Một số địa phương đã xảy ra tình trạng người dân bỏ ruộng không sản xuất hoặc cho người khác thuê. Người sản xuất có tư tưởng coi nhẹ vai trò của nông nghiệp, chưa quan tâm và mạnh dạn đầu tư cho sản xuất; nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn hạn chế, thu nhập của người nông dân từ nông nghiệp chỉ chiếm 20% thu nhập hộ gia đình.

- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, năng suất, chất lượng chưa tương xứng với tiềm năng; Tình hình dịch bệnh phức tạp, kiểm soát dịch bệnh còn hạn chế, thị trường chi phí đầu vào, sản phẩm đầu ra bấp bênh, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro, vì vậy các doanh nghiệp chưa yên tâm đầu tư phát triển. 

- Quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều khó khăn, bất cập. Khó kiểm soát được phân bón, thuốc BVTV, giám sát quá trình sản xuất của người dân. Chính vì vậy, đã ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Nước thải và chất thải chăn nuôi trong khu dân cư chưa được thu gom và xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường sống trong khu dân cư.

- Trong sản xuất thủy sản, là vùng trũng, vùng tiêu của Hà Nội vừa là thuận lợi, nhưng cũng đã hạn chế phát triển thủy sản, đã tiếp nhận lượng nước thải công nghiệp, y tế, chăn nuôi và sinh hoạt. 

3.2. Kết quả đạt được

- Sản lượng lương thực, thực phẩm đã đảm bảo nhu cầu đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh, cung cấp thị trường các tỉnh lân cận và xuất khẩu.

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Nam diễn ra trên diện rộng và trên nhiều lĩnh vực, như chuyển dịch giữa trồng trọt và chăn nuôi, chuyển dịch mùa vụ, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu quả. 
- Kinh tế nông nghiệp vẫn tăng trưởng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010-2016 đạt trên 2,4%/năm. Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng trồng trọt (từ 51% năm 2010 xuống còn 38,1 % năm 2016), tăng tỷ trọng chăn nuôi (từ 35,7% năm 2010 lên 46,1% năm 2016). 

- Sản xuất nông nghiệp bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. Đã hình thành các vùng cánh đồng mẫu, vùng thâm canh lúa, rau quả , cây vụ Đông hàng hóa, sản xuất rau củ quả an toàn… Chăn nuôi đã khai thác được những lợi thế của địa phương, phát triển chăn nuôi lợn, gà theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. 

- Đã thực hiện tốt việc tích tụ ruộng đất tại một số địa phương để cho doanh nghiệp thuê lại đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã có doanh nghiệp đi vào sản xuất đem lại hiệu quả tích cực. 

- Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất được hiệu quả và xác định là khâu đột phá thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển. 
- Phương thức sản xuất trong nông nghiệp từng bước đổi mới, ngày càng phù hợp và có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Việc đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp của tỉnh.  

- Hệ thống cơ sở hạ tầng, trạm trại kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá được ưu tiên đầu tư. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư và nâng cấp cơ bản đáp ứng được việc đi lại và vận chuyển hàng hoá. Hệ thống công trình thuỷ lợi đã đảm bảo tưới khoảng 90% diện tích đất canh tác; ngành nghề nông thôn, cơ giới hoá trong nông nghiệp ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hoá, công nghiệp hoá.

3.3. Những tồn tại, hạn chế 

- Trong những năm qua tỉnh Hà Nam đã đi tắt, đón đầu bằng cách tiếp nhận, thử nghiệm, cải thiện để ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại của khu vực và thế giới trong việc xây dựng một nền nông nghiệp phát triển. Song tỉnh gặp  nhiều khó khăn về giống, phương pháp sản xuất, công nghệ sau thu hoạch và bảo quản, chế biến, ứng dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP, chưa hình thành được chuỗi ngành hàng đồng nhất nên không đạt kết quả mong muốn, làm các mặt hàng nông sản chủ yếu của tỉnh có chất lượng chưa cao, hiệu quả kinh tế chưa tương xứng...

- Sản xuất nông nghiệp còn phân tán, manh mún, theo quy mô nông hộ là chủ yếu. Việc xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá chưa mạnh, sức cạnh tranh của nông sản chưa cao. 


- Tình trạng chăn nuôi gần hoặc xen kẽ trong khu dân cư, cũng như sử dụng hóa chất chưa đúng trong trồng trọt vẫn còn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường đất đai, nguồn nước, không khí,… 

- Công tác bảo quản, chế biến sau thu hoạch kém phát triển nên chất lượng, hiệu quả nhiều loại nông sản thấp. 
- Việc thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ, một số địa phương công tác quản lý, giám sát thực hiện các chính sách còn chưa sâu sát và chặt chẽ. 

- Việc đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Liên kết giữa các thành phần kinh tế trong sản xuất còn mang tính tự phát, chưa đầy đủ theo chuỗi giá trị, thiếu bền vững. 

- Nguồn nước bị ô nhiễm và ngày càng khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; vấn đề ô nhiễm do rác thải, nước thải từ sinh hoạt và chăn nuôi ở khu vực nông thôn... đang là những bức xúc hiện nay.

- Trình độ của lao động nông nghiệp, nông thôn còn thấp, khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Năng suất lao động còn rất thấp; đời sống, thu nhập của người dân tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp.

- Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, trình độ hạn chế, tài chính khó khăn nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chưa được mở rộng. 
PHẦN THỨ BA
QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2025,
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2035
I. DỰ BÁO MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

1. Dự báo về biến động diện tích đất nông nghiệp

- Căn cứ vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất cho quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển giao thông và quy hoạch hạ tầng khác, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 còn khoảng 46.956 ha, giảm 7.100 ha so với hiện trạng; đến năm 2025 còn khoảng 42.850 ha, giảm 11.205 ha so với hiện trạng.

- Không gian nông nghiệp ổn định của Hà Nam đến 2025, định hướng tới năm 2035 sẽ cơ bản tập trung ở các huyện Lý Nhân, Bình Lục. Như vậy, cùng với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, sự thu hẹp quy mô đất sản xuất nông nghiệp đòi hỏi việc khai thác sử dụng đất cần được đầu tư tích cực, hướng mạnh tới thâm canh, gia tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. 

2. Dự báo về quy mô dân số, lao động

Dự báo trong giai đoạn đến năm 2035, quy mô dân số trên địa bàn tỉnh sẽ tăng nhanh do sự phát triển của các khu công nghiệp và quá trình đô thị hoá. Theo đó, đến năm 2020, dân số toàn tỉnh là 825 nghìn người; đến năm 2025 là 860 nghìn người, đến năm 2035 là 950 nghìn người.

Tỷ lệ dân số đô thị đến năm 2020 chiếm khoảng 20% dân số toàn tỉnh, đến năm 2025 chiếm khoảng 30%, năm 2035 chiếm gần 35% dân số toàn tỉnh. 

Bảng 8. Dự báo dân số tỉnh Hà Nam đến năm 2035

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2035

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Dân số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dân số trung bình
	1000 người
	803,7
	825,0
	860,0
	950,0

	2
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	‰
	9,4
	8,0
	8,0
	8,0

	3
	Dân số đô thị
	1000 người
	125,4
	180,0
	260,0
	330

	4
	Tỷ lệ dân số đô thị
	%
	15,6
	21,8
	30,2
	34,7

	II
	Lao động
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số lao động
	1000 người
	466,1
	490,0
	520,0
	560

	 
	 Nông nghiệp
	1000 người
	199,5
	145,0
	100,0
	82,0

	 
	 Công nghiệp - xây dựng
	1000 người
	147,8
	205,0
	260,0
	300,0

	 
	 Dịch vụ + khác
	1000 người
	118,9
	140,0
	160,0
	178,0

	2
	Cơ cấu lao động
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Nông nghiệp
	%
	42,8
	29,6
	19,2
	14,6

	 
	Công nghiệp - xây dựng
	%
	31,7
	41,8
	50,0
	53,6

	 
	Dịch vụ + khác
	%
	25,5
	28,6
	30,8
	31,8


Dự báo cơ cấu lao động: Cơ cấu lao động ngành Công nghiệp - xây dựng và Thương mại - dịch vụ có xu hướng tăng; Cơ cấu lao động nông nghiệp có xu hướng giảm, đến năm 2020 cơ cấu lao động nông nghiệp còn dưới 30%, còn dưới 20% vào năm 2025, định hướng tới năm 2035 còn dưới 15%.

3. Dự báo khả năng thị trường tiêu thụ hàng hóa

* Nhu cầu thị trường nội tỉnh:
Nông nghiệp Hà Nam trong giai đoạn tới cần lấy thị trường nội tỉnh, các đô thị là đối tượng thu hút trực tiếp và chủ yếu. Với quy mô dân cư vào khoảng 860 ngàn người vào năm 2025, mức sống được nâng cao hơn hiện nay, nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt là những sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm sạch. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh một số loại sản phẩm nông sản chủ yếu trong kỳ quy hoạch như sau:

Bảng 9. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nông sản Hà Nam đến năm 2035

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2016
	Năm 2025
	Năm 2035

	
	
	
	BQ/ ng/năm
	Nhu cầu (tấn)
	BQ/ ng/năm
	Nhu cầu (tấn)
	BQ/ ng/năm
	Nhu cầu (tấn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Gạo
	Kg
	170
	136.632
	130
	111.800
	120
	114.000

	2
	Rau các loại
	Kg
	120
	96.446
	150
	129.000
	160
	152.000

	3
	Quả các loại
	Kg
	80
	64.298
	120
	103.200
	130
	123.500

	4
	Thịt các loại
	Kg
	35
	28.130
	52
	44.720
	55
	52.250

	5
	Trứng
	quả
	90
	72.335
	120
	103.200
	125
	118.750

	6
	Thủy sản các loại
	Kg
	25
	20.093
	40
	34.400
	45
	42.750


Hiện tại nông sản của Hà Nam tiêu thụ ở thị trường trong nước, trong tỉnh vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong tương lai, thu nhập bình quân đầu người tăng, sức tiêu dùng của các sản phẩm nông nghiệp chế biến sẽ tăng lên, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm an toàn.  

So sánh nhu cầu lương thực thực phẩm với kết quả sản xuất hiện nay cho thấy:

- Sản lượng lúa hiện nay của tỉnh trên 400 nghìn tấn, tương đương với 280 nghìn tấn gạo, như vậy còn dư thừa hơn 140 nghìn tấn gạo và 43,5 nghìn tấn ngô sử dụng cho các nhu cầu khác; 
- Rau các loại vượt nhu cầu người dân khoảng 30 nghìn tấn;

- Thịt các loại vượt so với nhu cầu khoảng 43-45 nghìn tấn;

- Thủy sản các loại đến 2020 đã đáp ứng đủ nhu cầu.

*  Nhu cầu thị trường ngoại tỉnh.

- Đối với thị trường trong nước: cần khai thác tối đa thị trường ở các tỉnh lân cận, nhất là thị trường Thủ đô Hà Nội; với các sản phẩm rau, củ, quả, thịt lợn, thịt bò… gắn với hệ thống siêu thị, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch theo hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Đối với thị trường nước ngoài: tập trung vào các thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Nga và các nước Tây Âu; chủ yếu các sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm chế biến.

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN.

1. Quan điểm, định hướng phát triển.

- Quy hoạch nông nghiệp của tỉnh phải gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp của cả nước, của vùng ĐBSH, vùng Thủ đô và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển của quốc gia, của vùng ĐBSH, tỉnh. Phát triển nông nghiệp góp phần hoàn thiện, cụ thể hoá Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả trên cơ sở khai thác những thế mạnh điều kiện tự nhiên của từng vùng (đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, cơ cấu con giống, nguồn thức ăn...) đáp ứng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.
* Về địa bàn và các sản phẩm chủ lực:

- Hai huyện Lý Nhân và Bình Lục là hai huyện trọng điểm phát triển nông nghiệp; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung vào một số sản phẩm chủ lực như: lúa hàng hóa, rau củ quả chất lượng cao; các sản phẩm chăn nuôi tập trung: bò thịt, bò sữa, lợn, gia cầm....

- Hai huyện: Duy Tiên và Thanh Liêm phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ven đô với các sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho khu vực đô thị và các khu công nghiệp; phát triển nông nghiệp kết hợp với bảo quản, chế biến nông sản.

- Huyện Kim Bảng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp kết hợp với du lịch, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái phục vụ du lịch.

- Thành phố Phủ Lý phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, tức là quy mô không lớn mà chủ yếu là những mô hình điển hình ứng dụng khoa học công nghệ, với các sản phẩm rau củ, nấm, cây ăn quả, hoa cây cảnh...

* Về phương thức sản xuất:

- Chuyển dần từ phương thức sản xuất hộ cá thể (chủ thể sản xuất) là chủ yếu sang sản xuất theo hình thức nhóm, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp.

- Tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân, nhóm hộ, tổ đội sản xuất với các hợp tác xã, các doanh nghiệp để tăng cường khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tính kế hoạch trong sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm. 

2. Mục tiêu phát triển
2.1. Mục tiêu chung
- Xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất ra khối lượng hàng hoá lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên. 

- Phát triển theo hướng nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới; 

- Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp hợp lý, tăng tỷ trọng chế biến, dịch vụ; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động và nguồn lực đầu tư; nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập và mức sống của người lao động ở khu vực nông thôn nói chung và người nông dân nói riêng.

- Tập trung nguồn lực cho việc phát triển một số sản phẩm chủ lực và địa bàn sản xuất nông nghiệp chính của tỉnh:

+ Đối với trồng trọt: chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất sản phẩm chất lượng cao gắn với áp dụng khoa học tiên tiến, công nghệ cao trong đó tập trung vào một số cây trồng chủ lực gồm: lúa chất lượng cao (Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên), rau củ quả an toàn chất lượng cao-cây trồng đặc sản (Bình Lục, Lý Nhân). 

+ Đối với chăn nuôi: phát triển trang trại, vùng sản xuất tập trung gắn với kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, trong đó tập trung phát triển đàn bò thịt-bò sữa (Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm), đàn lợn (Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Thanh Liêm), đàn gia cầm (Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm)... 

+ Đối với nuôi trồng thuỷ sản: phát huy hiệu quả mô hình sản xuất đa canh, tận dụng tiềm năng mặt nước ao, hồ, đầm, diện tích ruộng trũng... phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung, thâm canh cao.

* Cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong tổng GDP của tỉnh:


Đến năm 2020: Tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp chiếm khoảng 9%; đến năm 2025 chiếm khoảng 6 - 7% trong cơ cấu tổng GDP toàn tỉnh; 

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam 

ĐVT: tỷ đồng

	TT
	Hạng mục
	Năm
2016
	Năm
2020
	Năm
2025
	Năm
2035
	Tốc độ tăng trưởng

	
	
	
	
	
	
	2016-2020
	2020-2025
	2025-2035

	I
	 Tổng GTSX (Giá SS 2010)
	7.884,9
	8.835,0
	10.750,0
	15.150,0
	3,3
	4,0
	3,5

	1
	Nông nghiệp 
	7.171,9
	8.040
	9.784
	13.800
	3,3
	4,0
	3,5

	-
	Trồng trọt 
	3.320,4
	3.510
	3.700
	4.300
	0,1
	1,1
	1,5

	-
	Chăn nuôi 
	3.496,5
	3.880
	5.134
	7.970
	5,3
	5,8
	4,5

	-
	Dịch vụ NN
	355,0
	650
	950
	1.530
	12,7
	7,9
	4,9

	2
	Lâm nghiệp 
	14,2
	15
	16
	20
	1,0
	1,3
	2,3

	3
	Thuỷ sản  
	698,8
	780
	950
	1.330
	3,4
	4,0
	3,4


Bảng 2. Giá trị, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Nam 

ĐVT: tỷ đồng
	TT
	Hạng mục
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2035

	
	Tổng GTSX (Giá HH)
	9.982,3
	12.090,0
	15.100,0
	24.700,0

	1
	Nông nghiệp 
	9.053,1
	10.920,0
	13.568,0
	21.540,0

	-
	Trồng trọt 
	3.793,7
	4.230,0
	4.510,0
	6.150,0

	-
	Chăn nuôi 
	4.572,3
	5.840,0
	7.550,0
	12.800,0

	-
	Dịch vụ NN
	687,2
	850,0
	1.508,0
	2.590,0

	2
	Lâm nghiệp 
	18,4
	20,0
	22,0
	30,0

	3
	Thuỷ sản  
	910,8
	1.150,0
	1.510,0
	3.130,0

	 
	Cơ cấu GTSX (%)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Nông nghiệp 
	90,7
	90,3
	89,9
	87,2

	-
	Trồng trọt 
	38,0
	35,0
	29,9
	24,9

	-
	Chăn nuôi 
	45,8
	48,3
	50,0
	51,8

	-
	Dịch vụ NN
	6,9
	7,0
	10,0
	10,5

	2
	Lâm nghiệp 
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	3
	Thuỷ sản  
	9,1
	9,5
	10,0
	12,7


2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Mục tiêu đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 3,3%/năm (theo giá so sánh 2010);
- Cơ cấu ngành nông lâm thuỷ sản: Trồng trọt - lâm nghiệp 35,2%; Chăn nuôi - thủy sản 57,8%; Dịch vụ nông nghiệp 7,0% (theo giá hiện hành).

- Giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác: Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực trồng trọt đạt 250 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đạt 310 triệu đồng/ha (theo giá hiện hành).

- Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh đến năm 2020 là 46.956 ha.

- Tổng diện tích gieo trồng lúa 59,3 nghìn ha, ngô 9,2 nghìn ha, rau đậu các loại 9,3 nghìn ha…, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 408,6 nghìn tấn. 

- Tổng đàn lợn 720 nghìn con, đàn gia cầm 6,9 triệu con, đàn bò 51 nghìn con (trong đó: bò sữa 15 nghìn con, bò thịt 36 nghìn con); tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 124,2 nghìn tấn; 

- Diện tích NTTS là 4.690 ha, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 24,9 nghìn tấn.

- Cơ giới hoá các khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch 50%, gieo trồng 60%, bảo quản chế biến 20%;
2.2.2. Mục tiêu đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 4,0%/năm (theo giá so sánh 2010);
- Cơ cấu ngành nông lâm thuỷ sản: Trồng trọt - lâm nghiệp 30,0%; Chăn nuôi – thủy sản chiếm 60,0% ; Dịch vụ nông nghiệp chiếm 10,0% (theo giá hiện hành).

- Giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác: Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực trồng trọt đạt 350 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đạt 500 triệu đồng/ha (theo giá hiện hành).

- Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh đến năm 2025 là 43.550 ha.

- Tổng diện tích gieo trồng lúa 54,7 nghìn ha, ngô 9,5 nghìn ha, rau đậu các loại 10,5 nghìn ha…, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 386,3 nghìn tấn; 

- Tổng đàn lợn 730 nghìn con, đàn gia cầm 8,05 triệu con, đàn bò 70 nghìn con (trong đó, bò sữa 20 nghìn con, bò thịt 50 nghìn con); tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 156,3 nghìn tấn. 

- Diện tích NTTS là 4.470 ha, sản lượng đạt 28,9 nghìn tấn. 

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng 5,7%. 

- Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các khu nông nghiệp công nghệ cao tại  Nhân Khang; Nhân Bình - Xuân Khê; Đồng Du - An Mỹ và khu Liêm Tiết. 

- Cơ giới hoá các khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch trên 80%, gieo trồng 80%, bảo quản chế biến 50%. 

2.2.3. Định hướng đến năm 2035

- Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi để kiểm soát sản phẩm, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, nông sản, thực phẩm chất lượng cao phục vụ cho vùng Thủ đô và xuất khẩu. 

- Quan tâm xây dựng những vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bảo quản, chế biến; ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2026 – 2035 đạt 3,5%/năm (theo giá so sánh năm 2010).

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Trồng trọt - lâm nghiệp 25,0%; Chăn nuôi – thủy sản chiếm 64,5% và dịch vụ nông nghiệp chiếm 10,5% (theo giá hiện hành). 

- Giá trị sản xuất/ha canh tác năm 2035 đạt khoảng 500 triệu đồng/ha/năm.

- Cơ giới hóa áp dụng hầu hết các khâu trong sản xuất.
III. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025
1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Căn cứ công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia. Căn cứ vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016, quỹ đất nông nghiệp toàn tỉnh đến năm 2020 là 46.955,7 ha, chiếm 54,5% diện tích tự nhiên, giảm 7.100 ha so với năm 2015. 

Đến năm 2025, quỹ đất nông nghiệp toàn tỉnh còn 43.550 ha, chiếm 50,5% diện tích đất tự nhiên, trong đó: Đất trồng lúa là 27.350 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2.700 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 3.200 ha; đất nông nghiệp khác 2.500 ha.

Bảng 10. Quy hoạch đất nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025 

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2025
	Tăng (+);
Giảm (-)

	
	
	
	
	
	
	2015-

2020
	2020-

2025
	2015-

2025

	 
	Tổng diện tích
	 
	86.193
	86.193
	86.193
	 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	54.055
	46.956
	43.550
	-7.100
	-3.406
	-10.505

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	34.172
	30.590
	27.350
	-3.582
	-3.240
	-6.822

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	33.588
	30.590
	27.350
	-2.998
	-3.240
	-6.238

	 
	Đất trồng lúa nước còn lại 
	LUK
	583
	 
	 
	-583
	 
	-583

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	4.947
	3.019
	2.700
	-1.929
	-319
	-2.247

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.489
	3.053
	3.500
	-436
	447
	11

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	4.458
	2.600
	2.200
	-1.858
	-400
	-2.258

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	852
	2.373
	2.100
	1.521
	-273
	1.248

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	4.618
	3.461
	3.200
	-1.157
	-261
	-1.418

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	1.520
	1.860
	2.500
	340
	640
	980

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	29.842
	38.222
	42.443
	8.380
	4.221
	12.600

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	2.295
	1.015
	200
	-1.280
	-815
	-2.095


Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Nam; ước tính năm 2025.

2. Chuyển đổi nội bộ đất nông nghiệp

* Quy hoạch chuyển đổi 1.732,7 ha đất lúa cốt cao khó khăn về nước tưới sang cây trồng khác, cụ thể:

	STT
	Huyện, TP
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu cây trồng chuyển đổi

	 
	Toàn tỉnh
	1.732,7
	 

	1
	Duy Tiên
	298
	Cây ăn quả (66 ha)
Trồng cỏ CN bò (175 ha)
Rau các loại (42 ha)
Hoa (15 ha)

	2
	Kim Bảng
	186
	Cây ăn quả (99,6 ha)
Ngô, Rau các loại (86,4 ha)

	3
	Lý Nhân
	209
	Cây ăn quả (105 ha)
Ngô (30 ha)
Rau các loại (74 ha)

	4
	Bình Lục
	619,0
	Cây ăn quả (310 ha)

Trồng cỏ CN (209 ha)

Rau màu, cây dược liệu (100 ha)

	5
	Thanh Liêm
	160
	Cây ăn quả (15 ha)
Cây ngô, cỏ (130 ha)
Rau màu (15 ha)

	6
	TP.Phủ Lý
	260,7
	Cây ăn quả (117,3 ha)
Ngô (29,5 ha)
Rau các loại (95,4 ha)
Hoa, cây cảnh (18,5 ha)


* Quy hoạch chuyển đổi đất trồng cây hàng năm đang trồng rau màu kém hiệu quả sang cây trồng khác, cụ thể:

	STT
	Huyện, TP
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu cây trồng chuyển đổi

	
	Toàn tỉnh
	1.646,7
	

	1
	Duy Tiên
	159,0
	Cây ăn quả (131 ha)

Rau màu (28 ha)

	2
	Kim Bảng
	395,2
	Cây ăn quả (197,9 ha)

Rau màu (197,3 ha)

	3
	Lý Nhân
	494,0
	Cây ăn quả (440 ha)

Ngô (5 ha)

Trồng cỏ CN (35 ha)

Cây trồng khác (14 ha)

	4
	Bình Lục
	325,0
	Cây ăn quả (124 ha)

Ngô (200 ha)

	5
	Thanh Liêm
	270,0
	Cây ăn quả (190 ha)

Trồng cỏ CN (50 ha)

Rau màu (30 ha)

	6
	TP. Phủ Lý
	3,5
	Cây ăn quả (1 ha)

Hoa cây cảnh (2,5 ha)


IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2035
1. Quy hoạch phát triển trồng trọt

1.1. Quy hoạch sản xuất lúa

Đến năm 2020, diện gieo trồng lúa cả năm là 59,3 nghìn ha, sản lượng đạt 358,1 nghìn tấn; đến năm 2025 diện tích gieo trồng lúa cả năm là 54,7 nghìn ha, sản lượng đạt 331,0 nghìn tấn. Năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ/ha.

Vùng sản xuất lúa hàng hoá, lúa chất lượng cao đến năm 2020 là 25,0 nghìn ha (chiếm trên 40% diện tích trồng lúa), đến năm 2025 là 27,5 nghìn ha (chiếm trên 50% diện tích trồng lúa); tập trung tại các địa phương như sau:

- Huyện Bình Lục và Lý Nhân: các xã thuộc huyện.

- Huyện Duy Tiên: xã Yên Nam, Châu Giang, Đọi Sơn, Tiên Ngoại.

- Huyện Thanh Liêm: các xã thuộc huyện.

- Huyện Kim Bảng: xã Tượng Lĩnh, Ngọc Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Lê Hồ, Hoàng Tây,Văn Xá, Nguyễn Úy.

- Thành phố Phủ Lý ở các xã: Trịnh Xá, Đinh Xá, Tiên Hải, Kim Bình, Tiên Hiệp.
1.2. Quy hoạch sản xuất ngô 
Đến năm 2020 diện tích gieo trồng ngô đạt 9.050 ha, năng suất ngô bình quân đạt 55,8 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 49,7 nghìn tấn; năm 2025 diện tích gieo trồng đạt 9.400 ha, năng suất bình quân 58,2 tạ/ha, sản lượng khoảng 54,7 nghìn tấn. 
Bố trí trồng ngô tập trung vùng bãi ven sông; ngô vụ Đông trên đất 2 vụ lúa; trồng ngô mật độ dày làm thức ăn tươi cho chăn nuôi bò sữa. Tập trung nhiều ở các huyện Lý Nhân, Kim Bảng, Bình Lục, Duy Tiên.

1.3. Quy hoạch rau, đậu thực phẩm

- Đến năm 2020, diện tích gieo trồng rau đậu thực phẩm 8,9 nghìn ha, sản lượng đạt trên 170 nghìn tấn. Đến năm 2025 diện tích gieo trồng rau đậu thực phẩm đạt trên 10,1 nghìn ha, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn. Vùng sản xuất rau củ quả tập trung ở huyện Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên; sản xuất rau củ quả gắn với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết với doanh nghiệp...

- Vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo hướng chất lượng cao, xuất khẩu với diện tích 439,8 ha, bao gồm: TP.Phủ Lý 21,2 ha, huyện Duy Tiên 23,0 ha, huyện Kim Bảng 86,5 ha, huyện Thanh Liêm 20 ha, huyện Bình Lục 105,0 ha, huyện Lý Nhân 144,2 ha. Trong đó, các xã trên địa bàn huyện Lý Nhân và Bình Lục sẽ quy hoạch phát triển vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao. 

- Bên cạnh đó, quy hoạch vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn tại mỗi xã, thị trấn với quy mô 10 ha trở lên theo mô hình liên kết với các doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm tươi sạch tới người tiêu dùng.

- Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu: từng bước hình thành các cơ sở sản xuất, cung cấp giống, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nấm. Phát triển sản xuất những sản phẩm nấm có giá trị dinh dưỡng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Sản xuất nấm góp phần đa dạng hoá sản phẩm nông sản, nâng cao kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp.

1.4. Quy hoạch hoa, cây cảnh

Đến năm 2025, diện tích trồng hoa , cây cảnh trên phạm vi toàn tỉnh là 210 ha và ổn định cho những năm về tiếp theo; phát triển tập trung ở một số địa phương sau:
Bảng 11. Quy hoạch diện tích trồng hoa, cây cảnh tập trung đến năm 2025

         Đơn vị: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích (ha)

	 
	Toàn tỉnh
	 
	225,0

	1
	TP.Phủ Lý
	 
	50,0

	 
	 
	Phù Vân
	30,0

	 
	 
	Kim Bình
	20,0

	2
	H.Duy Tiên
	 
	35,0

	 
	 
	Xã Châu Giang
	10,0

	
	
	Xã Tiên Phong
	5,0

	
	
	Xã Chuyên Ngoại
	5,0

	
	
	TT.Hoà Mạc
	5,0

	
	
	Yên Nam
	5,0

	
	
	Mộc Nam
	5,0

	3
	H.Kim Bảng
	 
	35,0

	 
	 
	Nguyễn Uý
	7,0

	 
	 
	Thuỵ Lôi
	15,0

	 
	 
	Ngọc Sơn
	8,0

	
	
	Thi Sơn
	5,0

	4
	H.Thanh Liêm
	 
	30,0

	 
	 
	Liêm Cần
	10,0

	
	
	Liêm Phong
	5,0

	
	
	Kiện Khê
	5,0

	
	
	Thanh Hà
	10,0

	5
	H.Bình Lục
	 
	30,0

	 
	 
	Bình Nghĩa
	15,0

	 
	 
	Vụ Bản
	5,0

	 
	 
	An Lão
	5,0

	
	
	An Ninh
	5,0

	6
	H.Lý Nhân
	 
	45,0

	 
	 
	Xã Văn Lý
	5,0

	 
	 
	Xã Phú Phúc
	25,0

	 
	 
	Xã Tiến Thắng
	15,0


1.5. Quy hoạch cây lâu năm

Phát triển cây lâu năm tỉnh Hà Nam trong thời gian tới chủ yếu là cây ăn quả. Cây ăn quả là nhóm cây trồng phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - sinh thái. Dự kiến đến năm 2025 diện tích trồng cây ăn quả dao động 4.500 - 5.000 ha với cây trồng chủ yếu là cây ăn quả có múi, nhãn, táo, ổi, thanh long, chuối Ngự Đại Hoàng. Quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả tập trung như sau: 

Bảng 12. Quy hoạch diện tích Cây ăn quả tập trung đến năm 2025

Đơn vị: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích (ha)
	Loại cây trồng (đề xuất)

	 
	Toàn tỉnh
	 
	1.336,1
	 

	1
	TP.Phủ Lý
	 
	95,0 
	 

	
	
	Tiên Hải
	30,0
	Cây có múi, nhãn, vải

	
	
	Kim Bình
	35,0
	Cây có múi, nhãn, vải

	
	
	Trịnh Xá
	30,0
	Cây có múi, nhãn, vải

	2
	H.Duy Tiên
	 
	183,0
	 

	 
	 
	Châu Giang
	70,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Trác Văn 
	40,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Chuyên Ngoại 
	25,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Mộc Bắc
	15,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Yên Nam
	10,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Tiên Phong
	15,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Đọi Sơn
	8,0
	Cây có múi, ổi, táo

	3
	H.Kim Bảng
	 
	183,1
	 

	 
	 
	Nguyễn Uý
	15,0
	Nhãn, vãi

	 
	 
	Tượng Lĩnh
	12,1
	Nhãn, vãi

	 
	 
	Lê Hồ
	10,0
	Cây có múi

	 
	 
	Tân Sơn
	42,9
	Cây có múi, nhãn, vải

	 
	 
	Thuỵ Lôi
	18,3
	Cây có múi

	 
	 
	Ngọc Sơn
	25,0
	Nhãn, vãi

	 
	 
	Khả Phong
	30,9
	Nhãn, vãi

	 
	 
	Thi Sơn
	29,0
	Nhãn, vãi

	4
	H.Thanh Liêm
	 
	210,0
	 

	 
	 
	Thanh Nghi
	30,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Thanh Hải
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Thanh Thủy
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Thanh Nguyên
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Thanh Tân
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	
	 
	Liêm Sơn
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	
	
	Thanh Lưu
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	
	
	Thanh Tâm
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	
	
	Thanh Hương
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	
	
	Liêm Thuận
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	5
	H.Bình Lục
	 
	310,0
	 

	 
	 
	Ngọc Lũ
	30,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Đồng Du
	25,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Tràng An
	40,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Bồ Đề
	40,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Bình Nghĩa
	25,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Hưng Công
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	La Sơn
	20,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	An Ninh
	30,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	An Ninh
	20,0
	Chuối Ngự

	 
	 
	Bối Cầu
	10,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	An Nội
	15,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	An Đổ
	15,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Trung Lương
	10,0
	Cây có múi, ổi, táo

	 
	 
	Đồn Xá
	10,0
	Cây có múi, ổi, táo

	6
	H.Lý Nhân
	 
	355,0
	 

	 
	 
	Xã Nhân Khang
	20,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	Xã Nguyên Lý
	15,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	TT.Vĩnh Trụ
	10,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	Xã Nhân Chính
	10,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	Nhân Nghĩa
	20,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	Nhân Bình
	30,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	Chính Lý
	10,0
	Cây có múi, táo, ổi, thanh long

	 
	 
	Hoà Hậu, Phú Phúc, Tiến Thắng, Xuân Khê, Nhân Mỹ
	240,0
	Chuối Ngự


- Đối với cây chuối Ngự Đại Hoàng đặc sản, dự kiến đến năm 2020 diện tích 260 ha (cả vùng lõi và vùng đệm) và ổn định đến năm 2025, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung. Tập trung ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân là vùng lõi và phát triển ra vùng đệm là các xã Phú Phúc, Tiến Thắng, Xuân Khê, Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân; xã An Ninh, huyện Bình Lục.

2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi

Bảng 13. Dự kiến tổng đàn gia súc, gia cầm tỉnh Hà Nam đến năm 2025

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2025
	Tốc độ tăng (%/năm)

	
	
	
	
	
	
	2016-2020 
	2021-2025

	I
	Tổng đàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lợn
	1000 con
	719
	720
	730
	0,0
	0,3

	2
	Gia cầm
	1000 con
	6.432
	7.350
	8.050
	3,4
	1,8

	3
	Bò
	con
	28.064
	51.000
	70.000
	16,4
	6,5

	-
	Bò thịt
	con
	25.562
	36.000
	50.000
	8,9
	6,8

	-
	Bò sữa
	con
	2.502
	15.000
	20.000
	57,2
	5,9

	4
	Trâu
	con
	3.396
	3.580
	3.350
	1,3
	-1,3

	5
	Dê
	con
	10.207
	20.000
	30.000
	18,3
	8,4

	II
	Sản lượng
	 
	
	
	
	 
	 

	1
	Tổng sản lượng thịt hơi XC, trong đó:
	 
	94.827,0
	109.814,3
	124.105,2
	3,7
	2,5

	-
	Lợn
	tấn
	75.314,2
	85.300,0
	95.000,0
	3,2
	2,2

	-
	Gia cầm
	tấn
	15.842,6
	19.400,0
	22.020,0
	5,2
	2,6

	-
	Bò
	tấn
	1.982,5
	2.750,0
	4.000,0
	8,5
	7,8

	-
	Trâu
	tấn
	142,9
	155,0
	149,6
	2,1
	-0,7

	-
	Dê
	tấn
	156,3
	521,6
	781,6
	35,2
	8,4

	2
	Sản lượng sữa
	1000 lít
	6.434,0
	72.000,0
	100.000,0
	82,9
	6,8

	3
	Sản lượng trứng các loại
	Tr.quả
	207,1
	248,0
	280,0
	4,6
	2,5


2.1. Phát triển chăn nuôi lợn

- Từng bước đầu tư, tăng tỷ lệ chăn nuôi công nghiệp tập trung lên 10% tổng đàn vào năm 2020 và trên 20% vào năm 2025; chăn nuôi trang trại tăng lên 25% năm 2020 và 30% năm 2025; chăn nuôi gia trại tăng lên 45% năm 2020 và giảm còn 40% năm 2025.

- Tăng trọng lượng lợn xuất chuồng, nâng cao chất lượng sản phẩm (tăng tỷ lệ sử dụng giống lợn ngoại hướng nạc trong cơ cấu đàn lợn lên 80-85% vào năm 2020 và trên 90% vào năm 2025), đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP; tăng cường khả năng kiểm soát dịch bệnh, nhất là những bệnh nguy hiểm, ... 

- Tăng tỷ lệ giống có tổ hợp lai 3 - 4 máu nuôi thương phẩm, nuôi theo hướng công nghiệp đạt tỷ lệ thịt nạc 60-65%; chú trọng phát triển đàn nái ngoại có tỷ lệ nạc cao (hiện đàn nái ngoại đạt khoảng 25 – 30% tổng đàn, phấn đấu đạt khoảng 40% vào năm 2020 và 60% vào năm 2025).

- Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng ổn định tổng đàn song tăng dần về sản lượng thịt xuất chuồng. Đến năm 2020 đạt 720 nghìn con, năm 2025 đạt 730 nghìn con; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2020 đạt 85.300 tấn (tăng bình quân 3,2%/năm), đến năm 2025 đạt 95.000 tấn (tăng bình quân 2,2%/năm). 

- Phát triển đàn lợn tập trung tại 2 huyện trọng điểm về nông nghiệp là Bình Lục và Lý Nhân. Trong đó, phát triển chăn nuôi lợn xã Ngọc Lũ, Hưng Công và các xã lân cận, phát triển thương hiệu lợn sạch Ngọc Lũ quy mô đến năm 2020 đạt 90 nghìn con, xuất chuồng 21.600 tấn thịt lợn sạch/năm. Đến năm 2025 mở rộng thương hiệu lợn sạch ra các xã trong vùng như Bồ Đề, An Ninh, Đồng Du, Vũ Bản, Bối Cầu, An Nội huyện Bình Lục và Nhân Chính huyện Lý Nhân với tổng đàn lợn sạch 185.000 con, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 22.200 tấn. 

- Duy trì chợ đầu mối và nâng cấp thương hiệu lợn sạch tại xã Bối Cấu huyện Bình Lục, xây dựng thêm chợ đầu mối lợn sạch ở huyện Lý Nhân. Tạo điều kiện cơ sở pháp lý, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong kiểm dịch, vận chuyển, tiêu thụ thịt lợn, đưa tỷ lệ liên kết tiêu thụ chiếm khoảng 60-70% sản lượng thịt lợn trên địa bàn.

2.2. Phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt, bò sữa
* Bò thịt: 

Đến năm 2020, quy mô đàn bò thịt toàn tỉnh 36.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 2.750 tấn; đến năm 2025, tăng quy mô đàn bò thịt lên 50.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 4.000 tấn. Nhân rộng quy mô đàn ở những nơi có điều kiện thuận lợi của huyện Bình Lục và Lý Nhân, tiếp tục phát triển bò thịt tại các xã ven sông và các xã miền núi huyện Thanh Liêm, Kim Bảng.  

Để phát triển chăn nuôi bò theo hướng công nghiệp tập trung, từ năm 2018 - 2020 quy hoạch xây dựng 17 khu chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung; mỗi khu có ít nhất từ 100 con bò cái sinh sản, khoảng 10 hộ tham gia trở lên, tương đương mỗi hộ nuôi ít nhất từ 20 con bò sinh sản, hướng tới sẽ tăng lên 50 con/hộ; Tổng diện tích quy hoạch cho mỗi khu ≥ 2ha.

* Bò sữa: 

Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/04/2016 của Tỉnh uỷ Hà Nam: chỉ tiêu tổng đàn bò sữa đến năm 2020 là 20.000 con, năm 2025 là 30.000 con. Tuy nhiên với tốc độ phát triển tổng đàn bò sữa giai đoạn 2010-2016 đạt thấp, hình thức chăn nuôi bò sữa chủ yếu theo mô hình sản xuất nông hộ do đó chỉ tiêu tổng đàn bò sữa sẽ khó đạt được.

- Căn cứ điều kiện thực tế tại các địa phương, khả năng thu hút đầu tư và để dự án có tính khả thi cao: Quy hoạch đến năm 2020, quy mô đàn bò sữa khoảng 15.000 con, đến năm 2025 tăng lên 20.000 con, sản lượng sữa đến năm 2020 khoảng 72 triệu lít, năm 2025 khoảng 100 triệu lít. Cơ bản đảm bảo cung cấp sữa cho các nhà máy chế biến sữa trên địa bàn. 

- Xây dựng phương án tích tụ ruộng đất xây dựng vùng trồng cỏ, ngô cung cấp cho chăn nuôi bò sữa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Friesland Campina Việt Nam... nhằm tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.  

* Quy hoạch vùng nguyên liệu cho chăn nuôi bò sữa và bò thịt chất lượng cao 

- Ngoài việc sử dụng các loại phụ phẩm của nông nghiệp, thức ăn tinh, dự kiến đến năm 2020 quy hoạch 1.500 ha đất lúa cốt cao, đất bãi kém hiệu quả làm trang trại và trồng cỏ, cây thức ăn chăn nuôi cho 15.000 con bò sữa và 36.000 con bò thịt, năm 2025 bổ sung khoảng 750 ha đất lúa cốt cao, đất bãi làm trang trại và trồng cây thức ăn chăn nuôi sản lượng, đạt 1,2 triệu tấn chất xanh phục vụ cho 20.000 con bò sữa và 50.000 con bò thịt. 

- Quy hoạch diện tích trồng cỏ chăn nuôi bò sữa đến năm 2025 là 2.291,9 ha diện tích đã quy hoạch là 191,89 ha, diện tích quy hoạch mới là 2.100 ha, chủ yếu gắn với các xã nuôi bò sữa, cụ thể như sau: 

+ Huyện Duy Tiên: ở các xã Chuyên Ngoại, Trác Văn, Mộc Bắc, Châu Giang, Yên Nam;

+ Huyện Kim Bảng: ở Khả Phong, Tượng Lĩnh, TT. Ba Sao, Liên Sơn, Tân Sơn

+ Huyện Lý Nhân: ở các xã Hòa Hậu, Chân Lý, Nguyên Lý, Chính Lý, Nhân Bình, Nhân Mỹ, Nhân Đạo, Xuân Khê;

+ Huyện Thanh Liêm: xã Thanh Hải, Liêm Sơn, Thanh Nguyên, Liêm Túc, Thanh Nghị; 

- Quy hoạch diện tích trồng cỏ chăn nuôi bò thịt đến năm 2025 là 2.000 ha diện tích chủ yếu gắn với các xã nuôi bò thịt ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra một số địa phương đã có quy hoạch xây dựng khu chăn nuôi bò thịt tập trung như: 

+ Huyện Kim Bảng: Lê Hồ 15 ha, Nguyễn Uý 5 ha, Tượng Lĩnh 15 ha

+ Huyện Thanh Liêm: xã Thanh Nghị 20 ha.
+ Huyện Lý Nhân: Nhân Đạo 10 ha; Phú Phúc 15,6 ha; Nhân Thịnh 10 ha; Chân Lý 10 ha.

+ Huyện Bình Lục: La Sơn 13,0 ha, Vũ Bản 15,0 ha, An Lão 15,0 ha, Tiêu Động 10,0 ha, An Nội 15,0 ha, Trung Lương 30,0 ha, Bồ Đề 15,0 ha...

+ Huyện Duy Tiên: xã Mộc Bắc (16 ha); xã Trác Văn (5 ha)
* Đàn trâu

Dự kiến năm 2020 đàn trâu toàn tỉnh 3.630 con, năm 2025 giảm còn 3.350 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 150 tấn. Phát triển ổn định đàn trâu ở những vùng thuận lợi như trũng, có ao hồ và đồng cỏ... 

2.3. Phát triển chăn nuôi gia cầm

- Hướng bố trí sản xuất: Dự kiến địa bàn trọng điểm chăn nuôi gia cầm tại các huyện: Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên.

- Cơ cấu đàn: tập trung phát triển đàn gà là con nuôi chủ lực chiếm khoảng   54% tổng đàn gia cầm vào năm 2020 và 60% năm 2025, duy trì sản phẩm theo cơ cấu thịt - trứng như hiện tại. 

- Phương thức chăn nuôi: phát triển vùng nuôi tập trung theo hướng công nghiệp; đặc biệt chú trọng các biện pháp quản lý phòng trừ dịch bệnh gia cầm. Đến năm 2020 có 50- 55% gia cầm được chăn nuôi tập trung, năm 2025 có trên 70%, bên cạnh việc sử dụng các giống mới (nuôi công nghiệp, bán công nghiệp), duy trì và phát triển các giống địa phương truyền thống có phẩm chất tốt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. 

- Dự kiến đến năm 2020 tổng đàn gia cầm đạt 7,35 triệu con, đến năm 2025 tổng đàn gia cầm đạt khoảng 8,05 triệu con. Đưa sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng lên 19.400 tấn năm 2020 và trên 22.000 tấn vào năm 2025. 

Trong đó chú trọng phát triển thương hiệu gà Móng tại xã Tiên Phong và một số xã lân cận: Yên Nam, Trác Văn, Châu Giang, Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên; Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý huyện Lý Nhân. Đến năm 2025 quy mô đàn gà Móng sinh sản đạt 240 nghìn con; đàn gà thịt 1 triệu con; sản lượng hơi xuất chuồng 2.500 tấn/năm. 

2.4. Phát triển một số con nuôi khác: 
- Xây dựng một số mô hình con nuôi mới trên địa bàn các huyện: như dê ở 2 huyện Thanh Liêm và Kim Bảng; chăn nuôi ong ở Duy Tiên, Bình Lục, Kim Bảng; rắn, baba ở Duy Tiên

- Phát triển đàn dê, tiến tới xây dựng thương hiệu dê núi Hà Nam: trên địa bàn các huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, phấn đấu tổng đàn đạt 20.000 con vào năm 2020, đến năm 2025 tổng đàn đạt 30.000 con. Với cơ cấu đàn: giống dê Bách Thảo, dê lai chiếm 70% tổng đàn; dê cỏ chiếm 30% tổng đàn... để nâng cao chất lượng và sản lượng thịt. 

* Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung

Trên cơ sở định hướng phát triển sản xuất chăn nuôi bền vững, an toàn với môi trường, sản xuất chăn nuôi trang trại tập trung xa khu dân cư, kiểm soát dịch bệnh... Quy hoạch khu giết mổ tập trung tại xã Bối Cầu huyện Bình Lục; xã Tiên Ngoại, Châu Giang huyện Duy Tiên với quy mô khoảng 5 ha/khu; ngoài ra trên địa bàn các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân xây dựng ít nhất 1 khu giết mổ tập trung với quy mô 2,0 ha đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn. Quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh như sau:
Bảng 14. Quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung đến năm 2025

	TT
	Đơn vị hành chính
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích (ha)
	Loại hình chăn nuôi

	
	Toàn tỉnh
	 
	1.471,1
	 

	1
	H.Duy Tiên
	 
	207,0
	 

	
	 
	Chuyên Ngoại
	7,0
	CN lợn

	
	 
	Chuyên Ngoại
	30,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Trác Văn
	28,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Mộc Bắc
	88,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Châu Giang
	15,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Yên Nam
	17,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Tiên Ngoại
	15,0
	CN lợn, gia cầm

	
	 
	Tiên Phong
	7,0
	CN gà

	2
	H.Kim Bảng
	 
	124,6
	 

	
	 
	Thanh Sơn
	30,0
	CN lợn, gia cầm

	
	 
	Khả Phong
	50,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Ngọc Sơn
	7,0
	CN dê

	
	 
	Tượng Lĩnh
	17,6
	CN bò thịt, bò sữa

	
	 
	Lê Hồ
	15,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	
	Liên Sơn
	5,0
	CN lợn, gia cầm

	3
	H.Thanh Liêm
	 
	617,5
	 

	
	 
	Thanh Hương
	5,5
	CN bò, dê, gia cầm

	
	 
	Liêm Sơn
	10,0
	CN bò, dê, lợn, gia cầm

	
	 
	Thanh Tân
	6,0
	CN lợn, gia cầm

	
	 
	Thanh Lưu
	3,0
	CN lợn, gia cầm

	
	 
	Thanh Hải, Thanh Nghị, Thanh Thủy, Thanh Tân, Kiện Khê
	30,0
	CN dê, lợn, gia cầm

	
	 
	Liêm Túc, Thanh Nghị, Thanh Thuỷ
	63,0
	CN bò thịt, bò sữa

	
	
	Thanh Hải
	230,0
	CN bò sữa

	
	
	Liêm Sơn
	200,0
	CN bò sữa

	
	
	Thanh Nguyên 
	70,0
	CN bò sữa

	4
	H.Bình Lục
	 
	264,0
	 

	 
	 
	La Sơn
	13,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Vũ Bản
	15,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	An Lão
	15,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Tiêu Động
	10,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	An Nội
	15,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Bình Nghĩa
	5,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Tràng An
	7,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Đồng Du
	10,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Đồn Xá
	10,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	An Mỹ
	12,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Mỹ Thọ
	5,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	An Đổ
	10,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Trung Lương
	30,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Bối Cầu
	10,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Hưng Công
	5,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Bồ Đề
	15,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Ngọc Lũ
	10,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	An Ninh
	5,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	TT.Bình Mỹ
	7,0
	CN bò thịt, bò SS

	 
	 
	Ngọc Lũ, Hưng Công
	20,0
	CN lợn

	 
	 
	Bồ Đề, An Ninh, Đồng Du, Vũ Bản, Bối Cầu, An Nội
	30,0
	CN lợn

	 
	 
	Tiêu Động
	5,0
	CN gà sạch theo chuỗi

	5
	H.Lý Nhân
	 
	258,0
	 

	 
	 
	Phú Phúc
	10,0
	CN lợn

	 
	 
	Đức Lý
	5,0
	CN lợn

	 
	 
	Nhân Chính
	5,0
	CN lợn

	 
	 
	Chính Lý
	5,0
	CN gà

	 
	 
	Phú Phúc
	15,0
	CN bò thịt, bò sữa

	 
	 
	Nhân Thịnh
	10,0
	CN bò thịt, bò sữa

	 
	 
	Hòa Hậu, Chân Lý, Nguyên Lý, Chính Lý, Nhân Bình, Nhân Mỹ, Nhân Đạo, Xuân Khê, Nhân Chính, Bắc Lý
	208,0
	CN bò thịt, bò sữa


2.5. Xử lý chất thải trong chăn nuôi

Đến năm 2025, tổng đàn lợn là 730 nghìn con, đàn bò 70 nghìn con, đàn gia cầm hơn 8 triệu con; từ số đầu gia súc, gia cầm quy đối lượng chất thải rắn (phân chất độn chuồng, các loại thức ăn thừa hoặc rơi vãi) đàn gia súc, gia cầm của thải ra khoảng trên 1.500 tấn/ngày, và khoảng trên 20 nghìn khối chất thải lỏng/ngày (nước tiểu, nước rửa chuồng,...). 
Do đó việc xử lý chất thải chăn nuôi trước khi thải ra môi trường là vô cùng quan trọng, cần phải phối hợp các biện pháp xử lý khác nhau để xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả và triệt để hơn. Tuỳ điều kiện ở từng địa phương mà áp dụng các phương pháp xử lý như: Xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Biogas (hệ thống khí sinh học), chế phẩm sinh học (men sinh học, đệm lót sinh học),ủ phân hữu cơ, công nghệ ép tách phân, xây dựng bể lắng nước thải, xử lý nước thải bằng sục khí...

Việc xử lý chất thải, nước thải phải được thực hiện thường xuyên, chất thải rắng phải thu gom hàng ngày; chất thải thu gom phải được để ở cuối trại, xa chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, tránh tràn; nước thải phải được thu gom theo đường riêng và phải xử lý trước khi thải ra môi trường.

3. Quy hoạch phát triển thủy sản

- Đến năm 2020, diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 4.690 ha, năng suất bình quân 5,0 tấn/ha, sản lượng nuôi trồng đạt 23,5 nghìn tấn. Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 4.430, năng suất bình quân đạt 5,5 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 24,5 nghìn tấn. 

- Phát triển các vùng nuôi thâm canh cá Trắm đen để cung cấp nguyên liệu chế biến đặc sản cá kho Nhân Hậu tại các xã: Chân Lý, Nhân Đạo, Phú Phúc, Nhân Thịnh, Nhân Mỹ, Hòa Hậu, huyện Lý Nhân; Bồ Đề, Mỹ Thọ, An Nội, huyện Bình Lục; Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Trác Văn, Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên. 

- Duy trì nuôi cá lồng với các giống thuỷ đặc sản tại các xã ven sông Hồng thuộc huyện Duy Tiên và Lý Nhân, tổng số lồng nuôi ổn định khoảng 400 lồng, sản lượng nuôi cá lồng đạt 2.000 tấn/năm. 

* Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung

Các khu NTTS tập trung: tập trung phát triển nuôi thâm canh tại 8 khu quy hoạch NTTS tập trung với tổng diện tích mặt nước khoảng 675 ha, trong đó: 

- 04 khu đã hoàn thành xây dựng hạ tầng là khu: liên xã Hoàng Tây, Văn Xá (huyện Kim Bảng) – Kim Bình (TP Phủ Lý), Mỹ Thọ huyện Bình Lục, Thanh Hải huyện Thanh Liêm; 

- 03 khu NTTS tập trung đã được phê duyệt hỗ trợ kinh phí và đang xậy dựng hạ tầng tại các xã: Mộc Bắc huyện Duy Tiên, Phú Phúc, Chân Lý huyện Lý Nhân; 

- 01 khu đã được phê duyệt quy hoạch đang trình phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng tại các xã Mộc Nam huyện Duy Tiên.

Các vùng NTTS cấp xã: khai thác hiệu quả khoảng 1.230 ha diện tích mặt nước trong các khu sản xuất đa canh. Định hướng đến năm 2025 đầu tư phát triển ổn định các vùng nuôi trồng thủy sản cấp xã như sau:

- TP Phủ Lý nuôi tập trung tại: Đinh Xá, Trịnh Xá, Tiên Tân, Phù Vân, Kim Bình.
- Huyện Duy Tiên: tập trung ở các xã Mộc Nam, Mộc Bắc, Châu Giang, Duy Hải, Đọi Sơn, Tiên Nội, Tiên Ngoại, Yên Nam, Trác Văn, Chuyên Ngoại.

- Huyện Kim Bảng: tập trung chính ở các xã Văn Xá, Hoàng Tây, Đồng Hóa, Thanh Sơn, Ba Sao.

- Huyện Lý Nhân: tập trung chính ở các xã Chân Lý, Nhân Đạo, Phú Phúc, Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Mỹ, Hòa Hậu, Bắc Lý, Nhân Nghĩa.

- Huyện Thanh Liêm: tập trung chính ở xã Thanh Hải, Thanh Lưu, Thanh Phong

- Huyện Bình Lục: tập trung chính ở các xã Bồ Đề, Mỹ Thọ, An Nội, Vũ Bản, Hưng Công, Đồng Du, Tràng An.

4. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thống nhất giữa bản đồ và thực địa, xây dựng khu bảo tồn, chú trọng công tác trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác, trồng cây phân tán... Từ đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đất đai, nguồn nước, đa dạng sinh học để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Ổn định giá trị đóng góp kinh tế của ngành lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế, cân đối giữa trồng rừng, khai thác và dịch vụ lâm nghiệp.

Bảo vệ rừng: giai đoạn 2016-2020 bảo vệ 3.774,8 ha (rừng phòng hộ 2.948,5 ha, rừng sản xuất 790,3 ha), khai thác và trồng lại 300 ha rừng sản xuất; giai đoạn 2021-2025: bảo vệ 4.216,6 ha (rừng phòng hộ 2.984,5 ha, rừng sản xuất 1.231,1 ha), khai thác và trồng lại 500 ha rừng sản xuất. Trồng cây phân tán bình quân 300 nghìn cây/năm.

Khai thác rừng: Đối tượng là diện tích rừng trồng hiện có 755,21 ha. Tiến hành khai thác bình quân 70 ha/năm, bình quân mỗi ha đạt 50 m3/ha, sản lượng từ 3.500m3/năm.

Bảng 15. Dự kiến khối lượng bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2025 

	 STT
	Hạng mục
	GĐ 2016-2020
	Giai đoạn 2021-2025

	
	
	
	Toàn tỉnh
	Phân theo các huyện

	
	
	
	
	Kim Bảng
	Thanh Liêm
	Duy Tiên 
	Bình Lục

	 
	Tổng diện tích đất rừng
	4.888,86
	4.216,61
	3.397,50
	774,50
	34,90
	9,71

	I
	Diện tích có rừng
	3.774,84
	4.216,61
	3.397,50
	774,50
	34,90
	9,71

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích rừng cần bảo vệ
	3.774,84
	4.216,61
	3.397,50
	774,50
	34,90
	9,71

	-
	Rừng phòng hộ
	2.984,54
	2.984,54
	2.789,02
	195,52
	 
	 

	 -
	Rừng sản xuất
	790,30
	1.232,07
	608,27
	579,07
	34,97
	9,76

	2
	Phát triển rừng
	 
	1.232,07
	608,27
	579,07
	34,97
	9,76

	2.1
	Trồng cây phân tán
	1,50
	1,50
	1,50
	 
	 
	 

	2.2
	Trồng lại rừng sau KT
	300,00
	500,00
	265,00
	200,00
	28,00
	7,00

	2.3
	Trồng rừng mới SX
	 
	421,44
	192,74
	219,47
	6,59
	2,64

	2.4
	Trồng rừng phòng hộ
	 
	20,33
	16,06
	4,27
	 
	 

	II
	Diện tích không có rừng
	1.114,02
	 
	 
	 
	 
	 


5. Quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

5.1. Khu nông nghiệp công nghệ cao: 

- Giai đoạn 2016-2020: Quy hoạch chi tiết và xây dựng hạ tầng 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đó: khu Nhân Khang, huyện Lý Nhân là 118,4 ha; khu Nhân Bình - Xuân Khê, huyện Lý Nhân 240 ha; khu Đồng Du - An Mỹ, huyện Bình Lục 121,7 ha; khu Liêm Tiết-TP.Phủ Lý 23,8 ha. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao và phát triển một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung (rau an toàn, chăn nuôi, thủy sản…).  

Bảng 16. Quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng CNC đến năm 2025 

	TT
	Đơn vị hành chính
	Địa điểm
(đến cấp xã)
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	 
	Toàn tỉnh
	 
	947,9
	 

	1
	TP.Phủ Lý
	 
	23,8
	 

	 
	 
	Liêm Tiết
	23,8
	Đã được phê duyệt

	2
	H.Duy Tiên
	 
	58,0
	 

	 
	 
	Mộc Nam
	16,0
	Bổ sung QH

	 
	 
	Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong
	42,0
	Bổ sung QH

	3
	H.Thanh Liêm
	 
	330,0
	 

	
	 
	Liêm Cần
	50,0
	Bổ sung QH

	
	
	Liêm Phong
	50,0
	Bổ sung QH

	
	
	Thanh Hương
	50,0
	Bổ sung QH

	
	
	Thanh Nguyên
	150,0
	Bổ sung QH

	
	
	Liêm Thuận
	30,0
	Bổ sung QH

	4
	H.Bình Lục
	 
	177,7
	 

	
	 
	An Mỹ
	25,5
	Đã được phê duyệt

	
	 
	Đồng Du
	96,2
	Đã được phê duyệt

	
	 
	Tràng An
	56,0
	Bổ sung QH

	5
	H.Lý Nhân
	 
	358,4
	 

	
	 
	Nhân Khang
	118,4
	Đã được phê duyệt

	 
	 
	Nhân Bình
	127,5
	Đã được phê duyệt

	 
	 
	Xuân Khê
	112,5
	Đã được phê duyệt


Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất trong khu NNUDCNC đạt bình quân trên 2,5 tỷ đồng/ha, đến năm 2035 đạt trên 3,5 tỷ đồng/ha; thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa nông nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô tập trung nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế…

5.2 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC)
Trên cơ sở các vùng sản xuất tập trung, lựa chọn một số vùng có thể trở thành vùng NNUDCNC; Nhân rộng các mô hình NNUDCNC thành các vùng NNUDCNC: Các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hạt nhân, vùng điểm, khuyến khích các hộ nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Thành lập tổ hợp tác, HTX có quy mô diện tích từ 3 ha trở lên, mỗi xã có 10 ha trở lên sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết sản xuất với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Quy mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đến năm 2020 khoảng 1.000 ha, đến năm 2025 nhân rộng ra khoảng 2.000 ha và định hướng đến năm 2035 với tổng diện tích khoảng 3.000 ha. Định hướng phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tại 2 huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân để sản xuất rau, củ, quả sạch và lúa chất lượng cao.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ:

- Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới;
- Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khác theo các chương trình, đề án, dự án cụ thể.

- Xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách về thuê quyền sử dụng đất của nông dân để tích tụ phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, cấp điện...) trong ngoài hàng rào các dự án đầu tư.

- Ban hành cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt quan tâm, ưu tiên các doanh nghiệp để thực hiện các khâu như bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản.

- Tạo điều kiện cơ sở pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong xuất khẩu nông sản; tháo gỡ khó khăn trong các khâu kiểm định chất lượng nông sản, kiểm dịch, bảo quản, vận chuyển... đáp ứng yêu cầu của từng thị trường trong và ngoài nước nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình tiêu thụ sản phẩm nông sản.

- Từng bước xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện các đề án phụ trợ cho quy hoạch nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp, phát triển nhanh và bền vững nông nghiệp, nông thôn.

2. Điều chỉnh hợp lý cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp

- Chuyển mục đích sử dụng đất một cách khoa học và hợp lý giữa đất nông nghiệp, đất xây dựng cơ bản và đất ở.

- Chuyển đổi hợp lý đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

- Tập trung chỉ đạo việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất: 

3. Giải pháp đổi mới phương thức tổ chức sản xuất

- Xây dựng, nhân rộng mô hình "Liên kết 4 nhà" trong sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông sản sạch.
Phát huy hiệu quả của mô hình sản xuất đa canh trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó chuyển đổi những vùng lúa trũng kém hiệu quả sang sản xuất đa canh, vùng đất màu, đất lúa khó khăn về nước tưới sang trồng cây ăn quả... gắn với ứng dụng kỹ thuật mới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước của các đơn vị, ban ngành liên quan, có quy hoạch đề án cụ thể đối với từng địa phương để quản lý, phát triển sản xuất đúng hướng.

Nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế hợp tác giữa hợp tác xã, kinh tế trang trại gắn với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đổi mới nội dung, công trình, phương pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chuyển giao phương thức sản xuất mới cho lao động nông nghiệp nhằm thay đổi phương thức sản xuất theo hướng công nghiệp hoá.

4. Giải pháp về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ sở phát triển các sản phẩm sạch áp dụng công nghệ, canh tác kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu tái sinh. Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản...trước khi cho phép hoạt động.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phối hợp với tỉnh, thành lân cận nhằm xử lý triệt để ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu..., hồ ao, mặt nước chuyên dùng, nguồn nước ngầm, ô nhiễm đất; giáo dục bảo vệ môi trường.

- Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Nghiên cứu đề xuất mô hình chăn nuôi quy mô hộ gia đình gắn với quy hoạch chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, tích cực vận động nhân dân thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi khu dân cư.
5. Giải pháp về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất

* Ứng dụng thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật.

* Đẩy mạnh công tác khuyến nông và tổ chức thực hiện các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

* Xây dựng giải pháp để chương trình NNUDCNC được triển khai nhanh và bền vững.

6. Giải pháp mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường trong nước vào quốc tế, tạo đầu ra cho nông sản hàng hoá. Xây dựng thương hiệu hàng hoá, tạo ra một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực mà tỉnh có ưu thế và có sức cạnh tranh trên thị trường như: sữa sạch, thịt lợn sạch, rau, củ, quả sạch.... mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh.

- Đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thực hiện tốt chương trình “Liên kết 4 nhà” để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.

7. Phát triển công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn 

7.1. Bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm

- Sản phẩm trồng trọt: đầu tư mới các nhà máy có quy mô lớn dây truyền thiết bị công nghệ hiện đại chế biến nông sản xuất khẩu. Xúc tiến đầu tư các nhà máy có quy mô lớn, công nghệ hiện đại có hệ thống kho lạnh, bảo ôn rau củ quả, nấm ăn…. 

- Sản phẩm chăn nuôi: xây mới các cơ sở giết mổ tập trung, phối hợp với các Sở, ngành, các huyện sắp xếp lại, xây dựng mới các nhà máy chế biến thịt thành phẩm, chủ động tiêu thụ thịt lợn tại chỗ, nâng cao giá trị gia tăng. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ bảo quản, sơ chế, chế biến, nhất là chế biến sâu. 

7.2. Phát triển ngành nghề nông thôn

- Quan tâm đến những ngành nghề thế mạnh của địa phương, phát triển ngành nghề nông thôn với quy mô trình độ công nghệ hợp lý, đủ sức cạnh tranh phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và sử lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chế biến.

- Tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường đối với các cụm tiểu thủ công nghiệp-làng nghề, các cơ sở sản xuất. Những ngành nghề gây ô nhiễm cần phải được đưa vào các khu công nghiệp. Kiểm soát nghiêm ngặt nguồn ô nhiễm trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nông thôn.

8. Giải pháp về đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng

- Hệ thống các công trình thuỷ lợi: Tập trung củng cố, xây dựng, nâng cấp hệ thống các trạm bơm, kênh mương, cầu cống, đê, kè,...quản lý và khai thác có hiệu quả, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng các biện pháp tưới hiện đại, tiết kiệm nước trong nông nghiệp, đặc biệt là các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình điển hình từ đó nhân rộng ở những nơi có điều kiện phù hợp.
- Hệ thống giao thông nội đồng: đẩy mạnh việc nâng cấp, tu sửa và mở mới hệ thống giao thông nội đồng, cơ bản đáp ứng sản xuất theo hướng công nghệ cao. 
- Hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp: đầu tư xây dựng hệ thống các trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và các cơ sở dịch vụ, cơ sở bảo quản, chế biến. Hoàn thiện hệ thống mạng lưới thú y trên địa bàn tỉnh, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư phục vụ hoạt động chuyên môn của các trạm thú y ở các huyện, thành phố. Gắn chặt công tác thú y với các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, các điểm chợ buôn bán thực phẩm, đảm bảo không có dịch bệnh lây lan, xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn
9. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực


- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: cần chuyển nghề, theo từng nhóm đối tượng như lao động nông nghiệp, công nghiệp, lao động dịch vụ, xuất khẩu lao động. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đưa tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo đạt trên 55% vào năm 2020 và 70-75% vào năm 2025. 


- Xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ nông nghiệp nông thôn: tăng cường cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao, thu hút trí thức trẻ về làm việc ở vùng nông thôn. Xây dựng quỹ cho trí thức trẻ vay vốn lập nghiệp ở nông thôn (xây dựng doanh nghiệp, xây dựng trang trại, mở dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ đời sống,…). 

10. Giải pháp hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp

- Đổi mới cơ chế chính sách nông nghiệp, tiếp tục thực hiện chuyển đổi hợp tác xã kiểu mới theo luật, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Củng cố hoàn thiện HTX kiểu mới.
- Có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hoá lớn.

- Triển khai, hướng dẫn và thực hiện hỗ trợ vốn kinh doanh, đất đai để khuyến khích phát triển HTX theo quy định của chính phủ.
- Tiếp tục phát triển kinh tế hộ lên một bước mới theo hướng phát triển trang trại, gia trại sản xuất quy mô lớn.

VI. VỐN ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ

1. Tổng vốn, nguồn vốn và phân kỳ vốn đầu tư.

Bảng 17. Dự kiến vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư nông nghiệp đến năm 2035
	TT
	Nguồn vốn đầu tư
	Tổng vốn

đầu tư
	GĐ 2016-2020
	GĐ 2021-2025
	GĐ 2026-2035

	
	
	Tổng số (tỷ.đ)
	Cơ cấu (%)
	Tổng số (tỷ.đ)
	Cơ cấu (%)
	Tổng số (tỷ.đ)
	Cơ cấu (%)
	Tổng số (tỷ.đ)
	Cơ cấu (%)

	 
	Tổng vốn đầu tư 
	42.470,6
	100,0
	9.810,8
	100,0
	12.480,5
	100,0
	20.179,3
	100,0

	I
	Vốn NSNN
	7.081,6
	16,7
	1.651,4
	16,8
	2.090,1
	16,7
	3.340,0
	16,6

	1
	Vốn ODA
	1.972,0
	4,6
	460,0
	4,7
	582,0
	4,7
	930,0
	4,6

	2
	Ngân sách địa phương (tỉnh)
	1.397,9
	3,3
	325,9
	3,3
	412,0
	3,3
	660,0
	3,3

	3
	Ngân sách Trung ương
	2.796,8
	6,6
	651,8
	6,6
	825,0
	6,6
	1.320,0
	6,5

	4
	Trái phiếu chính phủ
	914,9
	2,2
	213,7
	2,2
	271,1
	2,2
	430,0
	2,1

	II
	Vốn người dân, doanh nghiệp và vốn khác
	35.389,0
	83,3
	8.159,4
	83,2
	10.390,3
	83,3
	16.839,2
	83,4

	1
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	3.540,0
	8,3
	820,0
	8,4
	1.040,0
	8,3
	1.680,0
	8,3

	2
	Vốn nhân dân, DN trong nước
	30.080,0
	70,8
	6.940,0
	70,7
	8.830,0
	70,8
	14.310,0
	70,9

	3
	Vốn khác (tín dụng, tài trợ...)
	1.769,0
	4,2
	399,4
	4,1
	520,3
	4,2
	849,2
	4,2


Bảng 18.  Vốn đầu tư cho các chương trình và cả ngành nông nghiệp đến năm 2035

ĐVT: Số vốn: Tỷ đồng, Cơ cấu: %

	TT
	Hạng mục vốn đầu tư
	Tổng vốn đầu tư
	Giai đoạn 2016-2020
	Giai đoạn 2021-2025
	Giai đoạn 2026-2035

	
	
	Tổng
	Ngân sách nhà nước (TƯ và địa phương)
	Nhân dân, DN và vốn khác
	Tổng
	Ngân sách nhà nước (TƯ và địa phương)
	Nhân dân, DN và vốn khác
	Tổng
	Ngân sách nhà nước (TƯ và địa phương)
	Nhân dân, DN và vốn khác
	Tổng
	Ngân sách nhà nước (TƯ và địa phương)
	Nhân dân, DN và vốn khác

	1
	Phát triển nông nghiệp ƯDCNC
	2.349,1
	326,4
	2.022,7
	1.200,9
	162,4
	1.038,4
	286,8
	41,6
	245,2
	861,4
	122,3
	739,1

	2
	Phát triển bò sữa
	3.428,0
	127,9
	3.300,1
	1.135,7
	49,6
	1.086,1
	1.149,3
	35,3
	1.114,0
	1.143,0
	43,0
	1.100,0

	3
	Phát triển bò thịt chất lượng cao
	368,0
	98,0
	270,0
	101,5
	32,0
	69,5
	143,5
	33,0
	110,5
	123,0
	33,0
	90,0

	4
	Phát triển chăn nuôi lợn sạch

xã Ngọc Lũ và các xã lân cận
	453,8
	63,2
	390,6
	138,7
	18,5
	120,2
	164,1
	23,7
	140,4
	151,0
	21,0
	130,0

	5
	Phát triển gà Móng Tiên Phong
	65,7
	12,7
	53,0
	20,5
	4,5
	16,0
	23,2
	4,2
	19,0
	22,0
	4,0
	18,0

	6
	Sản xuất thâm canh thủy sản tập trung
	152,2
	24,0
	128,2
	42,5
	7,5
	35,0
	58,7
	8,5
	50,2
	51,0
	8,0
	43,0

	7
	Phát triển trồng trọt khác
	5.935,3
	596,8
	5.338,5
	1.187,1
	120,0
	1.067,1
	1.780,6
	180,0
	1.600,6
	2.967,7
	296,8
	2.670,9

	8
	Phát triển chăn nuôi khác
	9.380,0
	939,0
	8.441,0
	1.876,0
	190,0
	1.686,0
	2.814,0
	280,0
	2.534,0
	4.690,0
	469,0
	4.221,0

	9
	Phát triển thủy sản khác
	2.235,0
	223,8
	2.011,3
	447,0
	45,0
	402,0
	670,5
	67,0
	603,5
	1.117,5
	111,8
	1.005,8

	10
	Phát triển lâm nghiệp
	270,0
	27,5
	242,5
	54,0
	6,0
	48,0
	81,0
	8,0
	73,0
	135,0
	13,5
	121,5

	11
	Hạ tầng sản xuất và đầu tư khác
	17.800,0
	4.608,9
	13.191,1
	3.600,0
	1.008,9
	2.591,1
	5.300,0
	1.400,0
	3.900,0
	8.900,0
	2.200,0
	6.700,0

	12
	Đào tạo nghề LĐNN
	33,5
	33,5
	 
	7,0
	7,0
	 
	8,8
	8,8
	 
	17,7
	17,7
	 

	 
	Tổng số (tỷ đồng)
	42.470,6
	7.081,6
	35.389,0
	9.810,8
	1.651,4
	8.159,4
	12.480,5
	2.090,2
	10.390,3
	20.179,3
	3.340,0
	16.839,2

	 
	Cơ cấu (%)
	100,0
	16,7
	83,3
	100,0
	16,8
	83,2
	100,0
	16,7
	83,3
	100,0
	16,6
	83,4


* Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp toàn tỉnh đến năm 2035 là 42.470,6 tỷ đồng (theo giá TT), chia ra các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2016-2020: 
9.810,8 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2021-2025: 
12.480,5 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2026-2035: 
20.179,3 tỷ đồng.

* Nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, trái phiếu Chính phủ): 7.081,6 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư chia ra các giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 2016-2020: 
1.651,4 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2021-2025: 
2.090,1 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2026-2035: 
3.340,0 tỷ đồng.

- Vốn nhân dân, doanh nghiệp và vốn khác: 35.389,0 tỷ đồng, chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư chia ra các giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 2016-2020: 
8.159,4 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2021-2025: 
10.390,3 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2026-2035: 
   16.839,2 tỷ đồng

 2. Huy động vốn đầu tư

2.1. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

- Lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn như chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

- Tập trung, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ hạ tầng theo vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản hàng hóa chủ lực tập trung (rau củ quả, lúa, bò sữa, bò thịt, lợn), các công trình hạ tầng trọng yếu, thủy lợi, dồn diền đổi thửa đất nông nghiệp, thủy sản; phát triển khu nông nghiệp CNC.  

- Ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút các nguồn lực trong nhân dân, các doanh nghiệp để phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế, sản xuất NNCNC, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao. 

- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại;

- Tăng đầu tư sự nghiệp kinh tế cho phát triển, sử dụng giống cây trồng vật nuôi, thủy sản có năng suất cao, chất lượng tốt: đào tạo phát triển nâng cao năng lực, kỹ thuật sản xuất cho cán bộ, nông dân sản xuất. 

- Ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích hợp cho sản xuất nông nghiệp hiện đại.

- Ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư đầu tư vào kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp (chế biến nông sản, thương mại nông sản). 

2.2. Nguồn vốn đầu tư của nhân dân, doanh nghiệp và vốn khác

* Vốn doanh nghiệp:

Kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả, lúa chất lượng cao, lợn, bò sữa, bò thịt… 

Cần khuyến khích và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nông nghiệp xây dựng trang trại, khu chăn nuôi tập trung, mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác liên doanh; mở rộng các hoạt động tín dụng, ngân hàng, cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với những cơ chế thuận lợi; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

* Vốn từ các thành phần sản xuất tư nhân và hộ gia đình: 

Vốn từ các thành phần sản xuất tư nhân và hộ gia đình: chủ yếu vốn trực tiếp đầu tư sản xuất hàng năm; Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tư nhân bỏ vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa, mở rộng các ngành nghề, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất hàng hóa. 

* Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển

Nguồn vốn này tuỳ thuộc vào khả năng phát triển sản xuất. Vốn tín dụng đầu tư dài hạn, vốn tín dụng từ quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia sẽ tập trung cho phát triển trang trại, các khu chăn nuôi tập trung, khu trồng trọt sản xuất hàng hóa.

VII. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN
7.1. Về trồng trọt

1. Đề án phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thời gian thực hiện 2017-2020.
2. Đề án ứng dụng một số giống cây trồng mới chủ yếu theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô tập trung gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2017-2020. Thời gian thực hiện 2017-2020.
3. Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất màu, đất trồng lúa cốt cao khó khăn về nước tưới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020. Thời gian thực hiện 2017-2020.
4. Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp. Thời gian thực hiện 2017-2020.
5. Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại. Thời gian thực hiện 2017-2025.
7.2. Về chăn nuôi

1. Đề án Phát triển chăn nuôi lợn xã Ngọc Lũ và các xã lân cận theo hướng VietGAHP, phát triển nhãn hiệu lợn sạch Ngọc Lũ. Thời gian thực hiện 2017-2025.
2. Đề án Phát triển vùng chăn nuôi gắn với xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ gà Móng Tiên Phong. Thời gian thực hiện 2017-2025.
3. Đề án Phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao. Thời gian thực hiện 2017-2020.
4. Đề án Phát triển bò sữa. Thời gian thực hiện 2017-2020.
5. Đề án Đánh giá tác động môi trường trong chăn nuôi. Thời gian thực hiện 2020-2025.
7.4. Về thủy sản

1. Đề án Phát triển nuôi thâm canh tại các khu NTTS tập trung và các vùng ruộng trũng chuyển đổi. Thời gian thực hiện 2017-2025.
2. Đề án phát triển nuôi cá trắm đen hàng hóa và nguyên liệu đặc sản. Thời gian thực hiện 2017-2035.
7.5. Về lâm nghiệp

1. Đề án Xây dựng một số khu vực làm dịch vụ từ rừng phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của xã hội (khu hồ Tam Trúc, hồ Ba Hang, chùa Ông, Chùa Bà - Kim Bảng; khu núi Kẽm Trống,...). Thời gian thực hiện 2025-2035.
2. Đề án bảo vệ đàn Voọc Mông trắng tại khu rừng tự nhiên huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam diện tích khoảng 1.500-2.000 ha. Thời gian thực hiện 2017-2025.
3. Đề án nâng cao năng lực công tác quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Hà Nam. Thời gian thực hiện 2017-2025.
7.6. Các đề án chính khác

1. Đề án ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Thời gian thực hiện 2017-2035.
2. Đề án tích tụ ruộng đất cho 1 hộ hoặc nhóm hộ thực hiện. Thời gian thực hiện 2017-2025.
3. Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Thời gian thực hiện 2017-2035.
4. Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn. Thời gian thực hiện 2017-2025.
VIII. DỰ KIẾN MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Giai đoạn năm 2016 - 2025 là giai đoạn chuyển đổi về chất, chuyển đổi theo chiều sâu của sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Nam. Với phương án quy hoạch dự kiến sẽ đạt được một số kết quả về kinh tế như sau: 

Bảng 19. Dự kiến một số chỉ tiêu đạt được đến năm 2035

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2035

	1
	Một số sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	

	 -
	SL lương thực có hạt
	1000 tấn
	440,0
	407,8
	385,7
	376,0

	 
	Trong đó: Thóc
	1000 tấn
	395,6
	358,1
	331,0
	329,0

	 -
	Sản lượng rau 
	1000 tấn
	139,1
	170,6
	209,8
	375,0

	 -
	Sản lượng thịt các loại
	1000 tấn
	94,8
	124,2
	156,3
	142,0

	 
	Tr.đó: Thịt lợn
	1000 tấn
	75,3
	99,7
	127,2
	110,0

	 
	          Thịt gia cầm
	1000 tấn
	15,8
	19,4
	22,0
	25,0

	 
	          Thịt bò
	tấn
	2,0
	2,8
	4,0
	4,0

	 -
	Sản lượng sữa 
	Triệu lít
	6,4
	72,0
	100,0
	100,0

	 -
	Sản lượng thuỷ sản các loại
	1000 tấn
	22,5
	23,5
	24,5
	26,0

	2
	Tốc độ tăng trưởng GTSX NN
	%/năm
	4,0
	4,0
	4,0
	3,5

	3
	Cơ cấu N-L-TS trong tổng GDP
	%
	11,7
	8,5
	7,0
	6,5

	4
	GTSX nông, lâm, TS (giá SS)
	tỷ đồng
	7.884,9
	8.835,0
	10.750,0
	15.150,0

	5
	Cơ cấu GTSX NN (%) giá HH
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Trồng trọt - Lâm nghiệp
	%
	38,2
	35,2
	30,0
	25,0

	 
	Chăn nuôi - Thủy sản
	%
	54,9
	57,8
	60,0
	64,5

	 
	Dịch vụ
	%
	6,9
	7,0
	10,0
	10,5

	6
	Một số chỉ tiêu BQ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	GTSX NN/01 ha đất TT
	triệu đ/ha
	88,4
	250,0
	350,0
	500,0

	-
	GTSX /01 ha đất thủy sản
	triệu đ/ha
	127,0
	310,0
	500,0
	750,0


PHẦN THỨ TƯ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2017 - 2020:


- Trên cơ sở quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng năm 2035 được phê duyệt, tổ chức công khai quy hoạch đến các huyện. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam đề xuất UBND tỉnh cho phép triển khai xây dựng quy hoạch của từng ngành mũi nhọn như vùng rau an toàn tập trung, nông nghiệp UDCNC, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung…; quy hoạch nâng cấp hệ thống thuỷ lợi; chỉ đạo các huyện xây dựng mới quy hoạch nông nghiệp. 

- Tiến hành rà soát điều chỉnh các chương trình, đề án phát triển cây con đã có cho phù hợp. Chú trọng vùng sản xuất hàng hoá trọng điểm, gắn quy hoạch vùng sản xuất tập trung với chế biến và quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành các tiểu vùng kinh tế.

- Trên cơ sở thực hiện “Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035” được duyệt, các huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020.

2. Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2035

Tập trung thực hiện các dự án, chương trình đã được phê duyệt. Tiếp tục đề xuất các dự án mới do nhu cầu của phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng được quy hoạch. 

Triển khai xây dựng cụ thể các đề án, dự án phục vụ quy hoạch. Tiếp tục xây dựng các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao. 

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng. 

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tiếp tục có những cơ chế, chính sách nhằm chỉ đạo thực hiện, giám sát, quản lý những nhóm giải pháp giúp cho ngành nông nghiệp như: Đất đai (tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn điền, cơ chế thuê, chuyển nhượng đất nông ngiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất); phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mô hình chuỗi sản xuất hàng hóa (bao gồm sản xuất, bảo quản chế biến và tiêu thụ nông sản); ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu lao động, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn...

- Bố trí nguồn lực để thực hiện một số các dự án, đề án thành phần như:

+ Phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật: Điện, thủy lợi, giao thông phục vụ cho phát triển nông nghiệp, trong đó ưu tiên các khu nông nghiệp công nghệ cao.

+ Phát triển hạ tầng, chế biến: Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, giết mổ tập trung, thu gom, bảo quản chế biến nông sản, khu xử lý chất thải nông nghiệp (tập trung ưu tiên vào các sản phẩm mũi nhọn của từng địa phương)

+ Phát triển, đào tạo nghề nông nghiệp: Thú y, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.

- UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn chỉ đạo các huyện thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Tại các huyện cũng thành lập các ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp. 
- Sở NN&PTNT: là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch này theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất. Chủ trì phối hợp với Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu lập, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư kịp thời, đúng tiến độ. Cập nhật các thông tin về kết quả thực hiện quy hoạch, từ đó kịp thời đề xuất với UBND tỉnh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung cho sát với thực tế.
- Sở Kế hoạch và đầu tư: Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thu hút tối đa nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Xây dựng, trình phê duyệt Đề án phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phối hợp với Sở Tài Chính cân đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn hàng năm, đảm bảo thực hiện các đề án, dự án ưu tiên, nv phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của các quy hoạch.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu huy động nguồn lực, lồng ghép và bố trí nguồn vốn để thực hiện quy hoạch. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán nguồn kinh phí theo đúng quy định.

- Sở Xây dựng: Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương lập quy hoạch chi tiết vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện và quản lý quy hoạch đã được phê duyệt.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Bố trí hợp lý nguồn kinh phí Khoa học công nghệ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quán tới hỗ trợ, tang cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao Khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến đất đai như tích tụ ruộng đất, bảo vệ môi trường nông thôn theo hướng tạo thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững. Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc quản lý và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đảm bảo có hiệu quả.

- Sở Giao thông vận tải: Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện cứng hóa đường trục chính, giao thông nội đồng.

- Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản; hỗ trợ xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đẩy mạnh tiêu thụ nông sản từ các dự án lớn. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương chủ trì công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để chuyển dịch lao động sang sản xuất phi nông nghiệp, thúc đẩy đưa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du nhập nghề mới vào nông thôn; giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.

- Các Sở, ngành liên quan khác: căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức các hoạt động phù hợp hỗ trợ thực hiện đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Các huyện, thành phố: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm, hàng năm. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn, HTX DVNN thực hiện; tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn theo định kỳ và đột xuất.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

1. Trong giai đoạn 2010 đến nay sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng trưởng, phát triển. Đã hình thành các vùng lúa thâm canh hàng hoá, vùng sản xuất rau quả thực phẩm, vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn theo hướng công nghiệp, trang trại chăn nuôi xa khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Phương thức sản xuất trong nông nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng phù hợp, có tác dụng thúc đẩy phát triển sản xuất. Việc đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp của tỉnh.

2. Sản xuất nông nghiệp của Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, hiện đại ứng dụng công nghệ cao, có chất lượng, sản phẩm an toàn, hiệu quả kinh tế là tất yếu. Nó đòi hỏi phát huy cao về huy động tiềm năng lao động, vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, khai thác thị trường. Từng bước xây dựng nông nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá. 

3. Quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh Hà Nam được xây dựng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa UDNNCNC nhằm tạo ra sản lượng nông sản hàng hóa đạt chất lượng cao, an toàn thực phẩm, đủ sức để cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

Phương án sản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn đến năm 2025 tăng bình quân hàng năm 4%/năm. Các sản phẩm chính của nông nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 là: lúa hàng hóa chất lượng cao, rau củ quả an toàn chất lượng cao, sản phẩm lợn thịt, bò sữa, bò thịt chất lượng cao, gia cầm và thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ

Để công tác quy hoạch được thực thi và hiệu quả cần có sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ban ngành từ Trung ương đến địa phương, vì vậy dự án có một số kiến nghị sau:

1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan:

- Có những cơ chế, chính sách phù hợp để giúp tỉnh, đặc biệt là vấn đề liên kết vùng Thủ đô, tạo điều kiện cho tỉnh là đơn vị vệ tinh hỗ trợ phát triển cho Thủ đô trong việc liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

- Tăng cường công tác định hướng, chỉ đạo, điều phối và phối hợp với các Bộ ngành để tỉnh có điều kiện tiếp xúc, học hỏi và tiếp cận với các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến và đặc biệt là những nguồn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng phục vụ sản xuất.

- Đề xuất sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng, Luật Dân sự về các điều khoản liên quan đến tài sản thế chấp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân, nông dân vay vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

- Có giải pháp xử lý nhanh, triệt để tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt (sông Nhuệ, sông Đáy), ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm đất. Tăng cường công tác quản lý về môi trường, có biện pháp xử lý nguồn nước thải, chất thải rắn trong quá trình hoạt động của các khu công nghiệp, khai thác khoáng sản...

- Có chính sách tích tụ ruộng đất nông nghiệp, mở rộng hạn điền đất nông nghiệp làm cơ sở xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn.

2. Các sở ban ngành và các huyện:

Phối hợp với sở Nông nghiệp & PTNT, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy chế ưu đãi, khuyến khích cho việc chuyển đổi, phát triển sản xuất của người dân. 

PAGE  
i

